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LỜI CẢM ƠN 

Trong suốt thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro, em 

đã có cơ hội quý giá để áp dụng những kiến thức mà các thầy cô truyền đạt trong suốt 

bốn năm học vừa qua. Đặc biệt, các anh chị ở Công ty đã chia sẻ những kinh nghiệm 

quý báu giúp em thực hành và vận dụng những gì đã học một cách hiệu quả và nhanh 

chóng. 

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu và toàn thể các thầy cô tại 

trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, đặc biệt là cô Lâm Xuân Đào, người đã tận tình 

hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện bài Khóa luận tốt nghiệp. Sự hỗ trợ và 

hướng dẫn của cô đã giúp em hoàn thành bài Khóa luận tốt nghiệp một cách tốt nhất. 

Em cũng xin trân trọng cảm ơn Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro đã cho 

em cơ hội thực tập trong một môi trường chuyên nghiệp, nơi em có thể vận dụng kiến 

thức vào thực tế. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các chị công tác tại 

phòng kế toán đã hướng dẫn, hỗ trợ, chỉ bảo và tạo điều kiện tốt cho em trong suốt 

quá trình thực tập, giúp em hiểu biết thêm về thực tế kế toán. 

Bị hạn chế về mặt kiến thức chuyên môn, do đó bài Khóa luận của em không thể 

tránh khỏi những sai sót nhất định. Đồng thời bản thân Khóa luận là kết quả của một 

quá trình tổng kết, thu thập kết quả từ việc khảo sát thực tế, những bài học đúc rút từ 

trong quá trình thực tập và làm việc của em. Em rất mong có được những ý kiến đóng 

góp của thầy, cô để bài Khóa luận và bản thân em hoàn thiện hơn.  

Em xin chân thành cảm ơn!  

 

  



 
 

LỜI MỞ ĐẦU 

1.1. Lý do chọn đề tài 

Những năm vừa qua là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình đổi mới vô cùng mạnh mẽ 

của nền kinh tế Việt Nam. Cùng với việc mở rộng nền kinh tế, Đảng và nhà nước ta 

đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 

phần, mở rộng giao lưu, hợp tác trên thị trường kinh tế rộng lớn. Việt Nam gia nhập 

tổ chức thương mại thế giới, đã mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp 

song cũng tiềm ẩn không ít những khó khăn thử thách nhất là tại thời điểm hiện tại 

nền kinh tế đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Trước tình hình đó đòi hỏi doanh 

nghiệp phải nỗ lực hết mình để tồn tại và phát triển. 

Cũng như các doanh nghiệp khác, doanh nghiệp thương mại khi tiến hành hoạt động 

kinh doanh không những chịu tác động của quy luật giá trị mà còn chịu tác động của 

quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh, khi sản phẩm của doanh nghiệp được thị 

trường chấp nhận có nghĩa là giá trị của sản phẩm được thực hiện, lúc này doanh 

nghiệp sẽ thu về được một khoản tiền, khoản tiền này được gọi là doanh thu. Nếu 

doanh thu đạt được có thể bù đắp toàn bộ chi phí bất biến và khả biến bỏ ra, thì phần 

còn lại sau khi bù đắp được gọi là lợi nhuận. Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh 

cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là tối đa, để có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải 

có mức doanh thu hợp lí, phần lớn trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì 

doanh thu đạt được chủ yếu là do quá trình tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm. Do đó việc 

thực hiện hệ thống kế toán về xác định kết quả kinh doanh sẽ  đóng vai trò quan trọng 

trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Từ những nhận thức đó, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại & 

Sản xuất H.Pro, em đã chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro” làm đề tài 

tốt nghiệp cho mình. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị 

trường tiêu thụ của doanh nghiệp, đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở doanh nghiệp như thế nào, việc 

hạch toán đó có khác so với những gì đã học được ở trường đại học hay không? Qua 

đó có thể rút ra được những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán đó, đồng thời đưa 

ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán về doanh thu, chi phí 



 
 

và xác định kết quả kinh doanh để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng 

có hiệu quả. 

1.3. Phạm vi nghiên cứu 

– Đối tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh của Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro 

– Nội dung nghiên cứu thuộc kế toán tài chính  

– Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro 

– Số liệu được lấy từ kết quả kinh doanh năm 2025. 

1.4. Kết cấu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài gồm 3 phần sau: 

Chương 1:  Cơ sở lí luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro 

Chương 3: Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Sản 

xuất H.Pro 

Mặc dù đã rất cố gắng song vì bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế và chỉ 

thực tập tại doanh nghiệp thời gian có hạn nên đề tài chắc chắn không tránh khỏi 

những khiếm khuyết. Vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn 

thiện hơn chuyên đề của mình. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 

(Nội dung này được viết theo thông tư 133/2016/TT-BTC). 

 Kế toán doanh thu và thu nhập 

 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

a) Khái niệm 

 Doanh thu 

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế 

toán, phát sinh từ các hoạt động bán hàng hóa, sản phẩm, bất động sản đầu tư, kinh 

doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.  

Doanh thu = (Số lượng hàng hóa, sản phẩm tiêu thụ trong kỳ) x Đơn giá 

 Chi phí 

Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm 

giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương 

lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa. 

 Kết quả hoạt động kinh doanh 

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là sự chênh lệch giữa doanh thu, thu 

nhập và chi phí phát sinh từ các hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 

Xác định kết quả kinh doanh là xác định kết quả từ những hoạt động tạo ra 

doanh thu của doanh nghiệp như hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, hoạt động 

tài chính và hoạt động khác. 

b) Điều kiện ghi nhận doanh thu 

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện 

sau:  

– Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền 

sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.  

– Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở 

hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.  

– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định 

người mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa đã mua theo những điều kiện cụ 

thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không 

còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa. 
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– Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.  

– Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.  

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa 

mãn các điều kiện sau:  

– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định 

người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh 

nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và 

người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp.  

– Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp DV 

đó. 

– Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo.  

– Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao 

dịch cung cấp dịch vụ đó.  

c) Các phương thức bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Phương thức bán hàng trực tiếp 

Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho hoặc các phân xưởng của doanh 

nghiệp để nhận hàng. Doanh nghiệp xuất kho hàng hoá giao trực tiếp cho đại diện 

bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chấp nhận nợ, 

hàng hoá được xác định là tiêu thụ. 

 Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng 

Theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng, 

doanh nghiệp xuất kho hàng hoá, dùng phương tiện vận tải của mình hoặc đi thuê 

ngoài, chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm nào đó bên mua quy định 

trong hợp đồng. Hàng hoá chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. 

Khi nào được bên mua kiểm nhận, thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì số hàng 

chuyển giao mới được coi là tiêu thụ, người bán mất quyền sở hữu về số hàng đã 

giao. Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp chịu hay bên mua chịu là do sự thoả thuận 

từ trước giữa hai bên. Nếu doanh nghiệp chịu chi phí vận chuyển, sẽ được ghi vào 

chi phí bán hàng. Nếu bên mua chịu chi phí vận chuyển, sẽ phải thu tiền của bên 

mua. 

 Phương thức bán hàng thông qua đại lý 

Gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hoá là hình thức bán hàng mà trong đó doanh nghiệp 

giao hàng cho cơ sở đại lý, ký gửi để các cơ sở này trực tiếp bán hàng. Bên nhận 

làm đại lý, ký gửi sẽ trực tiếp bán hàng, thanh toán tiền hàng và được hưởng hoa hồng 

đại lý. Số hàng chyển giao cho các cơ sở đại lý, ký gửi vẫn thuộc quyền sở hữu của 
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TK 511 

- Các khoản thuế gián thu phải 
nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT)                           

- Các khoản giảm trừ doanh thu      

- Kết chuyển doanh thu thuần vào 

tài khoản 911” Xác định kết quả 

kinh doanh.”                               

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và cung 

cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực 

hiện trong kỳ kế toán 

Nợ Có 

doanh nghiệp cho đến khi doanh nghiệp được cơ sở đại lý, ký gửi thanh toán tiền hay 

chấp nhận thanh toán hoặc thông báo về số hàng đã bán được, doanh nghiệp mới mất 

quyền sở hữu về số hàng này. 

 Phương thức bán hàng trả chậm trả góp 

Là khi giao hàng cho người mua, thì lượng hàng chuyển giao được coi là tiêu thụ, 

doanh thu bán hàng được tính theo giá bán trả tiền ngay, khách hàng chỉ thanh toán 

một phần tiền mua hàng để nhận hàng và phần còn lại trả dần trong một thời gian 

và chịu khoản lãi theo quy định trong hợp đồng. Khoản lãi do trả chậm, trả góp sẽ 

hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính,.. 

d) Chứng từ sử dụng 

Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán doanh thu bán hàng bao gồm:  

– Hóa đơn GTGT (đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ)  

– Hóa đơn bán hàng (đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp)  

– Phiếu xuất kho  

– Phiếu thu, giấy báo có  

– Hợp đồng kinh tế  

– Các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng 

e) Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC, Tài khoản sử dụng để hạch toán doanh thu bán 

hàng: Tài khoản 511 - “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”  

Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có 4 tài khoản cấp 2:  

 TK 5111 – “Doanh thu bán hàng hóa” 

 TK 5112 – “Doanh thu bán thành phẩm” 

 TK 5113 – “Doanh thu cung cấp dịch vụ” 

 TK 5118 – “Doanh thu khác” 

 Kết cấu tài khoản 511: 

 

 

 

 

 

 

                             

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ 
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Phương pháp hạch toán 

 Trường hợp 1: Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức bán hàng 

trực tiếp 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng trực tiếp 

 

 Trường hợp 2: Kế toán doanh thu theo phương thức bán hàng qua đại 

lý (đối với bên nhận đại lý) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng qua đại lý 

(đối với bên nhận đại lý) 

Các khoản thuế phải nộp 

TK 33311 TK 511 TK 111, 112, 131 

(TH chưa tách thuế ngay 
khi ghi nhận doanh thu) 

Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

Các khoản thuế phải nộp  

(Trường hợp tách thuế ngay khi ghi nhận doanh thu) 

TK 511 TK 331 

 

TK 111, 112 

Hoa hồng bán hàng 
được hưởng 

Toàn bộ tiền hàng 
thu được 

Thanh toán tiền hàng 
cho đơn vị 
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 Trường hợp 3: Kế toán doanh thu theo phương thức bán hàng qua đại 

lý (đối với bên giao hàng đại lý)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng qua đại lý 

(đối với bên giao hàng đại lý) 

 Trường hợp 4: Kế toán doanh thu theo phương thức bán hàng trả góp, 

trả chậm 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán doanh thu hàng bán trả góp, trả chậm 

Doanh thu bán 
hàng đại lý 

TK 511 TK 111, 112, 131 TK 642 

Hoa hồng trả bên 
nhận đại lý 

TK 3331 TK 133 

Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT đầu vào 

TK 511 TK 131 

Giá bán trả ngay chưa có thuế 

TK 515 

TK 33311 

TK 3387 

Thuế GTGT đầu ra 

Lãi trả chậm, trả góp Định kỳ, Kết chuyển 
lãi trả chậm, trả góp 
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 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 a)  Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu 

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản phát 

sinh được điều chỉnh làm giảm doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung ứng dịch 

vụ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán và hàng bán bị trả lại.  

– Chiết khấu thương mại: Là số tiền doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán 

cho khách hàng do mua hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn theo thỏa thuận về chiết 

khấu thương mại đã ghi trên các hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết về mua bán. 

– Giảm giá hàng bán: Giảm giá hàng bán là số tiền giảm trừ cho khách hàng trên giá 

bán đã thoả thuận do nguyên nhân thuộc về người bán như kém chất lượng, không 

đúng quy cách, lỗi thời, giao hàng không đúng thời gian, địa điểm trong hợp đồng... 

– Hàng bán bị trả lại: Hàng bán bị trả lại là giá trị của số thành phẩm, hàng hóa 

đã xác định tiêu thụ nhưng bị người mua trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết 

trong hợp đồng kinh tế như: hàng kém chất lượng, hàng không đúng kỹ thuật, sai 

chủng loại. Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lí do trả 

lại hàng, số lượng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn (nếu trả lại toàn 

bộ) hoặc bản sao hóa đơn (nếu trả lại một phần hàng), và đính kèm chứng từ nhập lại 

kho của doanh nghiệp số hàng nói trên. 

 b)  Chứng từ sử dụng 

– Hóa đơn GTGT 

– Hợp đồng kinh tế, biên bản chiết khấu thương mại 

– Chứng từ thanh toán 

– Biên bản giảm giá hàng bán 

– Biên bản trả lại hàng hóa  

– Hóa đơn điều chỉnh hàng bán bị trả lại 

 c)  Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ có hiệu 

lực từ 01/01/2017 các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị 

trả lại được hạch toán trực tiếp vào bên Nợ tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ. 
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 d)  Phương pháp hạch toán 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

 a)  Khái niệm 

Doanh thu hoạt động tài chính dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, 

cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, 

gồm: 

– Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, 

lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, 

DV;... 

– Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư. 

– Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi 

chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

– Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác. 

 b)  Chứng từ sử dụng 

– Giấy báo có. 

– Phiếu thu. 

– Các chứng từ kế toán liên quan khác. 

c)  Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu tiền lãi, lãi chứng khoán, lãi tiền gửi, lãi cho vay, tiền lãi trả chậm, cho 

thuê tài sản... tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài 

chính khác của doanh nghiệp. 

TK 111,112,131 TK 511 

Giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại 

TK 33311 

Thuế GTGT 
đầu ra (nếu có) 

TK 155, 156 TK 632 

Hàng bán bị trả lại nhập kho 
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 Kết cấu và nội dung phản ánh TK 515: 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ 

d)  Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 

TK 515 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 
phương pháp trực tiếp (nếu có) 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động 

tài chính thuần sang tài khoản 911 -

“Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính phát sinh trong kỳ. 

 

Nợ Có 

TK 121,228 

TK 911 TK 515 TK 111, 112, 138 

TK 331 

TK 1112, 1121 

Nhận tiền gửi, lãi tiền cho 
vay, lãi trái phiếu, cổ tức 

Kết chuyển cuối kỳ 

Chiết khấu thanh toán 
mua hàng được hưởng 

Lãi bán ngoại tệ 

TK 121, 221 Lãi bán khoản đầu tư 

TK 413 

Kết chuyển tỷ giá hối đoái do 
đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ 

Dùng cổ tức, lợi nhuận được 
chia bổ sung vào vốn góp 

TK 1111, 1121 

Nhượng bán, thu hồi 
các khoản ĐTTC 

Bán ngoại tệ 
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 Kế toán thu nhập khác 

 a)  Khái niệm 

Thu nhập khác là khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này 

không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

– Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định.  

– Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được 

giảm, được hoàn. 

– Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng. Thu tiền bồi thường của bên 

thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất. 

– Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ, khoản nợ phải trả không xác định 

được chủ. Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, 

sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu(nếu có). 

– Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng 

cho doanh nghiệp,.. 

 b)  Chứng từ sử dụng 

– Hóa đơn,.. 

– Biên bản bàn giao, biên bản thanh lý tài sản cố định 

– Hợp đồng, quyết định, hóa đơn thanh lý,nhượng bán tài sản cố định 

 c)  Tài khoản sử dụng 

Theo Điều 65 Thông tư 133/2016/TT-BTC: Tài khoản 711 “Thu nhập khác”: Tài 

khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh 

thu của doanh nghiệp. 

 Kết cấu tài khoản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 711 không có số dư cuối kì 

 TK 711 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) đối 
với các khoản thu nhập khác ở doanh 
nghiệp nộp thuế GTGT theo phương 
pháp trực tiếp. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các 

khoản thu nhập khác phát sinh trong 

kỳ sang  tài khoản 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh”. 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ. 

 

Nợ Có 
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 d)  Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác 

 Kế toán chi phí 

TK 911 TK 711 TK 111,1121,138 

Thu phạt khách hàng vi phạm hợp đồng 
kinh tế, tiền bên thứ ba bồi thường,.. 

Thu được khoản phải thu khó đòi và xóa sổ 

Kết chuyển thu nhập 
khác vào 911 

Thu nhập về thanh lý, nhượng bán 

 

TK 111,112,131 

TK 152,156,211 

TK 338 

TK 331,338 

Nhận tài trợ, biếu, tặng vật tư, hàng hóa 

Tiền phạt tính vào khoản nhận ký quỹ, 
ký cược 

TK 3387 

Tính vào thu nhập khác khoản nợ phải trả 
không xác định được chủ 

Định kỳ phân bổ doanh thu chưa thực hiện 
nếu được tính vào thu nhập khác 

TK 333 

Các khoản thuế trừ 
vào thu nhập khác 
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 Kế toán giá vốn hàng bán 

 a)  Khái niệm  

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC: “Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối 

với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản 

ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí 

khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí cho thuê bất động sản đầu tư theo phương thức 

cho thuê hoạt động chi phí nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư”. 

 b)  Các phương pháp tính giá xuất kho 

Tùy theo từng đặc điểm hoạt động tổ chức kinh doanh của mình, tùy đặc điểm hàng 

hóa mà các doanh nghiệp có thể áp dụng một trong 3 phương pháp sau: 

 Xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.(FIFO) 

Với phương pháp này thì lô hàng nào nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập 

trước rồi mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng lần nhập. Do vậy hàng tồn 

kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số vật liệu mua vào trong kỳ.Việc tính giá mua của 

hàng xuất kho theo phương pháp này có ưu điểm là giá mua của hàng tồn kho trên 

báo cáo kế toán sát với giá thị trường tại thời điểm lập báo cáo. 

 Xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền 

Theo phương pháp bình quân, gía trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá 

trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho 

được mua trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo từng kỳ hoặc từng lô 

hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi doanh nghiệp. 

 Phương pháp bình quân cuối kỳ. 

Đơn giá bình quân cho từng mặt hàng được xác định theo công thức: 

Đơn giá thực tế 

bình quân hàng 

tồn kho i 

= 

Giá trị thực tế hàng i 

tồn đầu kỳ 
+ 

Giá trị thực tế hàng i 

nhập trong kỳ 

Số lượng hàng i tồn 

đầu kỳ 
+ 

Số lượng hàng i nhập 

trong kỳ 

 Phương pháp bình quân thời điểm. 

Giá trị thực tế hàng i 
xuất dùng 

= 
Số lượng mặt hàng 
i tồn kho xuất dùng 

x Đơn giá thực tế bình quân 
của hàng tồn kho loại i 
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Sau mỗi lần nhập kho thì kế toán phải tiến hành xác định lại đơn giá bình quân mới 

nhất. 

Đơn giá thực tế 

bình quân hàng 

tồn kho sau lần 

nhập thứ n 

= 

Giá trị thực tế hàng i tồn 

kho trước lần nhập thứ n 
+ 

Giá trị thực tế hàng i 

nhập kho ở lần thứ n 

Số lượng hàng i tồn kho 

trước lần nhập thứ n 
+ 

Số lượng hàng i nhập 

kho ở lần thứ n 

 Xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh. 

Theo phương pháp này hàng xuất kho thuộc lô nào thì lấy đúng đơn giá mua của lô 

hàng đó để tính giá mua của hàng xuất kho. Áp dụng phương pháp này trong trường 

hợp kế toán nhận diện được từng lô hàng, từng loại hàng tồn kho, từng lần mua vào 

và đơn giá theo từng hóa đơn của chúng. Phương pháp này được áp dụng trong 

trường hợp hàng tồn kho có giá trị lớn, số lần nhập, xuất ít. 

 c)  Chứng từ sử dụng 

– Phiếu xuất kho. 

– Bảng tổng hợp nhập xuất tồn. 

– Các chứng từ khác có liên quan. 

 d)  Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 632-“ Giá vốn hàng bán”: Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá 

vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của 

sản phẩm xây lắp bán trong kỳ. Phản ánh khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, 

giá trị hàng tồn kho hao hụt, mất mát,... 

  

Giá thực tế mặt 
hàng i xuất kho = 

Số lượng mặt hàng 
i xuất dùng x 

Đơn giá thực tế của 
hàng i sau lần nhập t 
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 Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 632 không có số dư cuối kì 

  

 TK 632 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ đã bán trong kỳ 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí 

nhân công vượt trên mức bình thường 

và chi phí sản xuất chung cố định không 

phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng 

tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do 

trách nhiệm cá nhân gây ra 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho phải lập năm 

nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm 

trước chưa sử dụng hết). 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang 

tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh” 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh 

lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay 

nhỏ hơn số đã lập năm trước) 

- Trị giá hàng bán bị trả lại 

- Khoản chiết khấu thương  mại, giảm 

giá hàng bán nhận được sau khi hàng 

mua đã tiêu thụ 

- Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu 

thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã 

tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất 

bán hàng hóa mà các khoản thuế đó 

được hoàn lại. 

 

 

 

Nợ Có 
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 e)  Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán 

 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 

 a)  Khái niệm 

Tài khoản 642 dùng để phản ánh các khoản chi phí quản lý bao gồm chi phí bán 

hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

– Chi phí bán hàng là khoản chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hóa. 

Bao gồm các khoản: Các khoản tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân viên, các khoản 

BHXH, BHYT, KPCĐ trên lương theo quy định, hoa hồng bán hàng, chi phí dụng 

cụ đồ dùng, chi phí khấu hao tài sản,... 

TK 214 

Gía trị hao mòn 

TK 217 
Bất động sản đầu tư Trích lập dự phòng giảm 

giá hàng tồn kho 

Chi phí SXC vượt quá mức 
bình thường tính vào GVHB 

Hoàn nhập dự phòng 
giảm giá hàng tồn kho 

Giá thành thực tế của sản 
phẩm chuyển thành TSCĐ 
sử dụng cho SXKD 

TK 2294 TK 154 

Hàng bán bị trả lại  Chi phí liên quan đến cho 
thuê hoạt động BĐSĐT 

TK 155, 156 TK 111,112,331,334,… 

Kết chuyển giá vốn Trị giá vốn của sản phẩm, 
hàng hóa xuất bán 

TK 911 TK 632 TK 154,155,156, 157,… 
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– Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động kinh 

doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung của doanh nghiệp. Bao gồm: 

Các khoản tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân viên quản lý doanh nghiệp, các 

khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trên lương theo quy định, chi phí dụng cụ đồ dùng, chi 

phí khấu hao tài sản, tiền thuê đất, phí môn bài, khoản lập dự phòng phải thu khó đòi, 

dịch vụ mua ngoài,.. 

 b)  Chứng từ sử dụng 

 Hóa đơn ( ăn uống, tiếp khách,...) 

 Phiếu chi, ủy nhiệm chi, hóa đơn GTGT 

 Bảng thanh toán lương, bảng chấm công 

 Bảng phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định 

 Thông báo nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD,... 

 c)  Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 642 - “Chi phí quản lý kinh doanh” dùng để phản ánh các khoản chi         

phí kinh doanh như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiêp ̣. 

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý kinh doanh có 2 tài khoản cấp 2: 

 Tài khoản 6421 – “Chi phí bán hàng” 

 Tài khoản 6422 – “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

 Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ 

 TK 642 

- Các chi phí quản lý kinh doanh phát 
sinh trong kỳ. 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng 

hết); 

- Các khoản được ghi giảm chi phí 

quản lý kinh doanh. 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó 

đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ 

hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa 

sử dụng hết); 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh 

doanh vào tài khoản 911 "Xác định 

kết quả   kinh doanh". 

Nợ Có 
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d)  Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 

 Kế toán chi phí tài chính 

 a)  Khái niệm 

Chi phí tài chính là các khoản chi phí đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp 

TK 152, 153 TK 642 TK 911 

TK 133 

Kết chuyển chi phí quản 
lý doanh nghiệp 

TK 334,338 

TK 242 

TK 214 

TK 3339 

TK 111,112,331 

Chi phí vật liệu công cụ 

Thuế GTGT (nếu có) 

Chi phí tiền lương, tiền công, phụ 
cấp, các khoản bảo hiểm, tiền ăn ca,... 

Chi phí phân bổ dần 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

Thuế môn bài, lệ phí tính vào chi phí 

Chi phí điện thoại, nước, xăng 
xe,..Chi phí bằng tiền khác 

TK 133 

Thuế GTGT đầu vào 
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nhằm mục đích sử dụng hợp lý các nguồn vốn, tăng thêm thu nhập. Chi phí tài chính 

bao gồm:  

 Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi, thuê tài sản tài chính;  

 Chiết khấu thanh toán cho người mua.  

 Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; chi phí giao dịch 

bán chứng khoán. Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá 

lại cuối    kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; lỗ bán ngoại tệ. 

 Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh; dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác.  

 Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác;  

 Các khoản chi phí tài chính khác 

 b)  Chứng từ sử dụng 

 Chứng từ sử dụng: 

 Giấy báo nợ. 

 Phiếu chi. 

 Sổ tiền vay Ngân hàng 

 Các chứng từ khác liên quan. 

 c)  Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 635 “Chi phí tài chính”: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi 

phí tài chính phát sinh trong kỳ. 

Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ 

 TK 635 

- Các chi phí quản lý kinh doanh phát 
sinh trong kỳ. 

- Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn 

số dự phòng đã lập kỳ trước). 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng 

đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết). 

- Các khoản được ghi giảm chi phí tài chính 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi 

phí tài chính phát sinh trong kỳ  để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh. 

Nợ Có 
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 d)  Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính 

 Kế toán chi phí khác 

 a)  Khái niệm 

Các khoản chi phí khác bao gồm: “Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ ( gồm cả chi 

phí đấu thầu hoạt động thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, 

nhượng bán TSCĐ được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ.” 

– Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có).  

– Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công 

ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác. 

– Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính. Các 

khoản chi phí khác. 

– Các khoản chi phí không được coi là chi phí được trừ theo quy định của Luật 

thuế TNDN nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế 

toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế 

TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp. 

TK 121, 228 TK 635 TK 2291, 2292 

Hoàn nhập số chênh lệch 
dự phòng giảm giá chứng 
khoán kinh doanh và tổn 

thất đầu tư vào đơn vị 

TK 2291,2292 

TK 131 

TK 335,242 

Lỗ về bán các khoản đầu tư 

Lập dự phòng giảm giá chứng 
khoán và dự phòng tổn thất đầu tư 

vào đơn vị khác 

Chiết khấu thanh toán cho 
người mua 

Lãi tiền vay trả sau, trả trước lãi tiền 

TK 111,112 

Tiền thu bán các 
khoản đầu tư 

Chi phí 
nhượng bán 

TK 911 

Kết chuyển chi 
phí tài chính 
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 TK 811 

- Các khoản chi phí khác phát sinh. 

 

 

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các 

khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ 

vào tài khoản 911 “Xác định kết quả 

kinh doanh.” 

Nợ Có 

b)  Chứng từ sử dụng 

 Giấy báo Nợ. 

 Phiếu chi. 

 Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 

 Các chứng từ liên quan khác. 

 c)  Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 811 “Chi phí khác”: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí 

của các hoạt động, ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh chính tạo ra doanh thu 

của doanh nghiệp. 

 Kết cấu tài khoản: 

 

                 

 

 

 

 

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ 
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d)  Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán chi phí khác 

 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 a)  Khái niệm 

– Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của cơ 

sở sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ sau khi đã trừ các khoản chi phí liên quan 

đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh. 

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận vào tài khoản này là số thuế 

thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất 

thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế trong kỳ x Thuế suất 

TK 211 

TK 811 TK 111,112 

Các khoản thu từ bán hồ sơ 
thầu liên quan đến thanh lý, 

nhượng bán TSCĐ 

TK 111,112,338 

CP phát sinh do thanh lý, nhượng bán 

Chi tiền phạt do vi phạm hợp đồng 
kinh tế, vi phạm hành chính 

TK 133 

TK 911 

Kết chuyển chi 
phí tài chính TK 214 

TK 111,112 

Thuế GTGT đầu 
vào( nếu có) 

GTCL khi thanh lý, nhượng 
bán, phá dỡ TSCĐ 

Nguyên 
giá TSCĐ 

Hao mòn 
TSCĐ 

TK 333 

Thuế GTGT đầu 
ra( nếu có) 
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Cách xác định thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế: 

– Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các 

khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước) 

– Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác  

 b)  Chứng từ sử dụng 

– Giấy báo nợ 

– Báo cáo kết quả HĐKD theo mẫu 03-1A/TNDN 

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 c)  Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 821 “ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” : Tài khoản này dùng để 

phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm 

làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong 

năm tài chính. 

 Kết cấu tài khoản: 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ 

 TK 821 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
phát sinh trong năm; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của 

các năm trước phải nộp bổ sung do 

phát hiện sai sót không trọng yếu của 

các năm trước được ghi tăng chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 

hiện tại. 

 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế 

phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu 

nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được 

giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp đã ghi nhận trong năm; 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót 

không trọng yếu của các năm trước được 

ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong năm hiện tại 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh 

trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

trong năm vào tài khoản 911 

Nợ Có 
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 d)  Phương pháp hạch toán 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

 a)  Khái niệm 

Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các 

hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt 

động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

– Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần và trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

– Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động 

tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 

– Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và 

các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 Theo thông tư 133/2026/TT-BTC: Các công thức tính lợi nhuận: 

– Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ = Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ - Các khoản giảm trừ doanh thu 

Nếu số thuế TNDN phải nộp 

nhỏ hơn số thuế tạm nộp 

TK 111,112 TK 3334 TK 821 TK 911 

Khi nộp thuế vào ngân 
sách Nhà nước 

Thuế TNDN tạm 
phải nộp 

Kết chuyển thuế 
TNDN 

Nếu số thuế TNDN 
phải nộp lớn hơn số 

thuế tạm nộp 
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– Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ = Doanh thu thuần về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ - Gía vốn hàng bán 

– Lợi nhuận thuần từ HĐKD = Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ + 

Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính – Chi phí quản lý kinh doanh 

– Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác 

– Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

+ Lợi nhuận khác 

– Lợi nhuận sau thuế TNDN = Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - Chi phí thuế 

TNDN 

 b)  Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”: Tài khoản này dùng để xác định kết 

quả hoạt động kinh doanh và hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 

 Kết cấu tài khoản: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ 

  

 TK 911 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí 

khác 

- Chi phí quản lý kinh doanh 

- Kết chuyển lãi. 

. 

 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch 

vụ đã bán trong kỳ 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản kết 

chuyển giảm chi phí thuế thu nhập 

doanh    nghiệp; 

- Kết chuyển lỗ 

 

Nợ Có 
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 c)  Phương pháp hạch toán  

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.13: Sơ đồ hạch toán Xác định kết quả kinh doanh 

  

TK 632 TK 911 TK 511 

Kết chuyển doanh thu 
bán hàng thuần 

TK 635 

TK 6421 

TK 6422 

TK 811 

TK 821 

Kết chuyển giá vốn 
hàng bán trong kỳ 

Kết chuyển chi phí tài chính 

Kết chuyển chi phí bán hàng 

Kết chuyển chi phí quản lý 
doanh nghiệp 

Kết chuyển chi phí khác 

Kết chuyển chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

TK 515 

TK 711 

TK 421 

Kết chuyển doanh thu 
hoạt động tài chính 

Kết chuyển thu nhập khác 

Kết chuyển lỗ 

Kết chuyển lãi 
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 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

SẢN XUẤT H.PRO 

 Giới thiệu về Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro 

 Khái quát về Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro 

– Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT H.PRO 

– Tên quốc tế: H.PRO PRODUCTION TRADING COMPANY LIMITED 

– Tên viết tắt: H.PRO 

– Mã số thuế: 0400520349 

– Địa chỉ: 149 Phạm Tứ, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

– Người đại diện: Ông Nguyễn Quốc Việt 

– Điện thoại: 02363719986 

– Ngày hoạt động: 16/12/2005 

– Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) 

– Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên 

ngoài Nhà nước 

– Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. 

– Chi tiết: Bán sơn PU,NC, dung môi, tinh màu. 

 Quá trình hình thành và phát triển  

Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro thành lập tháng 12 năm 2005, theo 

luật Công ty và luật Doanh nghiệp tư nhân. Trụ sở giao dịch tại 149 Phạm Tứ, Phường 

Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu khi mới được 

thành lập Công ty đã gặp không ít khó khăn do sự chuyển đổi cơ chế và tính cạnh 

tranh khốc liệt của thị trường. Mặt khác, Công ty thuộc loại hình doanh nghiệp nhỏ, 

lại mới thành lập, vốn đầu tư ít, phạm vi kinh doanh hẹp nên khó khăn càng chồng 

khó khăn. Nhưng với chủ trương đường lối đúng đắn, đề ra mục đích phát triển, cùng 

với sự nỗ lực, sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Giám Đốc và tinh thần làm việc hết 

mình của đội ngũ cán bộ công nhân viên, Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn 

ban đầu và gặt hái được nhiều thành quả to lớn và công ty đã dần bắt kịp trình độ phát 

triển kinh tế của đất nước, từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường. 

Doanh thu và lợi nhuận không ngừng tăng lên, đời sống cán bộ, công nhân viên ngày 

càng được cải thiện. 

 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 

a) Chức năng: 
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Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty phù hợp với mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ mà 

công ty đã đưa ra. Phân bổ và điều chỉnh nguồn lực để đảm bảo kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 

b) Nhiệm vụ: 

- Công ty TNHH Thương mại & sản xuất H.Pro hoạt động kinh doanh theo chức 

năng nhiệm vụ của mình, có con dấu riêng và được pháp luật bảo vệ. 

- Thực hiện kinh doanh theo đúng các ngành nghề đã đăng ký trong Giấy phép 

đăng ký kinh doanh. 

- Tuân thủ chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước về quản lý quá trình thực 

hiện sản xuất, kinh doanh và tuân thủ những quy định trong các hợp đồng kinh tế với 

các đối tác. 

- Quản lý và sử dụng vốn đúng quy định. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ 

quan Nhà nước, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện những quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người lao động, 

người tiêu dùng, đảm bảo phát triển bền vững, thực hiện đúng các quy định có liên 

quan tới hoạt động của Công ty. 

- Mở rộng các mối quan hệ, phát triển thị trường, nâng cao trình độ chuyên môn 

của đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch phát triển của công ty. 

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, nâng cao đời sống cho thành viên góp 

vốn và người lao động.  

 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH TM & Sản xuất H.Pro 

2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty  

 
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 

Ghi chú: Quan hệ trực tiếp   

                Quan hệ phối hợp 
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2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban   

 Phòng Giám đốc:  

Là người lãnh đạo cao nhất của Công ty và cũng là người trực tiếp điều hành mọi 

hoạt động của Công ty, định hướng kế hoạch và chiến lược phát triển cho Công ty. 

Là người đại diện cho mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty trước pháp luật. 

 Phòng kinh doanh:  

Phát triển chiến lược bán hàng, marketing để tăng doanh thu cho Công ty. Có nhiệm 

vụ tìm kiếm khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và đẩy 

mạnh các hoạt động tiếp thị để quảng bá sản phẩm và dịch vụ. Quản lý đội ngũ bán 

hàng, đánh giá hiệu quả công việc và đề xuất các giải pháp để tăng trưởng doanh thu. 

 Phòng kế toán:  

Kiểm soát tình hình tài chính của Công ty. Thực hiện công việc tính toán, ghi chép 

chính xác đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đối chiếu số liệu nhập xuất tồn của 

hàng hóa, quản lý thu chi, theo dõi hợp đồng kinh tế, theo dõi công nợ phải thu phải 

trả, xử lý những sai sót trong quá trình kinh doanh. Báo cáo cho Ban Giám đốc kết 

quả kinh doanh cuối mỗi tháng, quý và năm. Xử lý những khiếu nại và chứng từ, lập 

tất cả các phiếu, bảng kê nội bộ. Lập các loại tờ khai thuế, báo cáo tài chính nộp cơ 

quan thuế. Có nhiệm vụ giải trình những thắc mắc của cơ quan chức năng khi có yêu 

cầu. 

 Phòng kỹ thuật: 

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Cải tiến công nghệ, quy 

trình sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Chịu trách nhiệm bảo trì, sửa chữa 

các thiết bị, hệ thống kỹ thuật của Công ty và hỗ trợ các phòng ban khác khi có vấn 

đề kỹ thuật phát sinh. 

 Xưởng sản xuất: 

Quản lý sử dụng trang thiết bị, tổ chức sản xuất, an toàn lao động. Nhận đơn đặt hàng 

từ bộ phận kinh doanh, phân tích số liệu, lập kế hoạch, lịch trình sản xuất. Quản lý 

sản xuất, phát hiện, đánh giá, khắc phục các lỗi sản phẩm hàng hóa. Vận hành thiết 

bị, máy móc, làm việc trên dây chuyền lắp ráp. 
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 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH TM & Sản xuất H.Pro 

2.1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty 

 
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty 

Ghi chú:  Quan hệ trực tiếp 

                 Quan hệ phối hợp            

2.1.5.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 

 Kế toán trưởng: 

Là người đứng đầu bộ máy kế toán của Công ty, chịu trách nhiệm tổ chức điều hành 

công tác kế toán tài chính. Quản lý chung bộ phận kế toán, đảm bảo tính hợp pháp 

của sổ sách kế toán. Giám sát việc quyết toán và lập báo cáo tài chính. Đồng thời 

phân tích và dự báo nguồn tài chính. 

 Kế toán tổng hợp: 

Thu thập, kiểm tra, xử lý thông tin kế toán, các chứng từ kế toán hay các nghiệp vụ 

khác phát sinh. Hạch toán chi phí, doanh thu, khấu hao,... theo dõi và quản lý công 

nợ. Giám sát việc luân chuyển hàng hóa trong kho. Hạch toán lương cho cán bộ, công 

nhân viên trong doanh nghiệp. Đồng thời theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa 

đơn GTGT đầu vào, đầu ra, thuế TNCN. Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và 

đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán. 

 Thủ quỹ:  

Mở sổ theo dõi tiền mặt, theo dõi thu chi. Đối chiếu tồn quỹ với sổ sách kế toán mỗi 

ngày. Kiểm tra và cất giữ tiền để không bị thất thoát. Thủ quỹ có nhiệm vụ là thu và 

chi tiền, mọi khoản thu và chi đều phải thông báo qua Giám đốc hoặc kế toán trưởng. 
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 Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại Công ty 

Công ty sử dụng phần mềm kế toán Việt Đà và hình thức sổ Nhật ký chung hoàn toàn 

phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, 

mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo dõi nội 

dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ 

Nhật ký để ghi Sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Hình thức kế toán nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

– Sổ Nhật ký chung 

– Sổ Cái  

– Các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

 
Sơ đồ 2.3: Hình thức ghi sổ kế toán của công ty 

Ghi chú: Ghi hàng ngày     

                Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ  

                Quan hệ đối chiếu kiểm tra 
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 Trình tự ghi sổ trên phần mềm kế toán theo hình thức nhật ký chung:  

 
Sơ đồ 2.4:  Hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung trên phần 

mềm kế toán Việt Đà 

Chú thích:   Nhập số liệu hàng ngày  

                     In sổ báo cáo cuối tháng, cuối năm 

                     Đối chiếu kiểm tra 

Diễn giải: 

Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán 

cùng loại đã được kiểm tra ( như hóa đơn, hợp đồng, bảng kê hàng hóa dịch vụ mua 

vào không có hóa đơn...) được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát 

sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi 

vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp, đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký 

chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.  

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối tài khoản. 

Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp 

chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài 

chính. Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân 

đối tài khoản phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật 

ký chung cùng kỳ. 

 Chế độ kế toán và chính sách được áp dụng tại Công ty  

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư 

133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính.  

- Niên độ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ) 

- Phương pháp kê khai thuế GTGT: Công ty áp dụng phương pháp tính thuế GTGT 

theo phương pháp khấu trừ.  
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- Phương pháp tính giá xuất kho: Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO) 

- Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng. 

 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro 

 Kế toán doanh thu và thu nhập 

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng  

 a)  Đặc điểm doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng ở đây là doanh thu thu được từ các hoạt động bán hàng hóa, sản 

phẩm trong kỳ của doanh nghiệp. Hàng hóa ở đây là sơn các loại, bán dung môi, tinh 

màu, sơn PU,NC, các nguyên liệu dùng trong xây dựng và nội thất,... 

 b)  Phương thức bán hàng 

Phương thức bán hàng trực tiếp: Bên mua đến trực tiếp tại cửa hàng để nhận hàng. 

Doanh nghiệp xuất kho giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho hay trực tiếp tại 

phân xưởng của doanh nghiệp. Việc áp dụng hình thức bán hàng trực tiếp  giúp doanh 

nghiệp giảm được chi phí trung gian từ đó tăng hiệu quả kinh doanh và kiểm soát 

chặt chẽ việc tiêu thụ hàng hóa. 

 c)  Phương thức thanh toán 

Thanh toán bằng tiền mặt: Theo phương thức này, việc chuyển giao quyền sở hữu sản 

phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng và việc thu tiền được thực hiện đồng thời 

và người bán sẽ nhận được ngay số tiền mặt tương ứng với số hàng hoá mà mình đã 

bán. 

Thanh toán qua ngân hàng: Ngân hàng đóng vai trò trung gian giữa doanh nghiệp và 

khách hàng, làm nhiệm vụ chuyển tiền từ tài khoản của người mua sang tài khoản của 

doanh nghiệp và ngược lại. Phương thức này có nhiều hình thức thanh toán như: 

Thanh toán bằng séc, thư tín dụng, thanh toán bù trừ, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi,… 

d)  Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ kế toán sử dụng: 

– Hóa đơn GTGT (doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) 

– Phiếu thu 

– Giấy báo có  

– Các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng 
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 Sổ sách kế toán sử dụng: 

– Sổ nhật ký chung 

– Sổ cái TK 511 

– Sổ chi tiết TK 5111 

 e)  Tài khoản kế toán sử dụng  

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC, Tài khoản sử dụng để hạch toán doanh thu bán 

hàng: Tài khoản 511 - “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”  

Ở Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro chỉ có doanh thu từ việc bán hàng 

hóa như sơn, dung môi và hóa chất,... nên doanh nghiệp sử dụng chủ yếu là TK 5111 

– Doanh thu bán hàng. 

 f)  Trình tự luân chuyển chứng từ và ghi sổ 

– Khi khách hàng đến cửa hàng mua sơn và dung môi, nhân viên sẽ báo giá và 

sau khi khách hàng xem xét và quyết định đặt hàng, nhân viên bán hàng xác nhận 

danh mục hàng hóa, số lượng và đơn giá mà khách hàng đã chọn. Bên bộ phận kế 

toán sẽ tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng, đưa lên Giám Đốc phê duyệt.  

– Sau khi 2 bên xem xét và kí duyệt. Kế toán tiến hành lập phiếu xuất kho. Sau 

khi chuyển giao hàng hóa cho khách hàng, kế toán tiến hành lập hóa đơn GTGT bằng 

cách truy cập vào phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice để xuất hóa đơn GTGT. 

 

Hình 2.1: Giao diện phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice 

- Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro xuất bán hàng cho công ty TNHH 

Trang trí Nội thất Sơn Minh Hưng 6.750kg Dung môi công nghiệp với đơn giá 

14.850đồng/kg, giá bán chưa thuế là 100.237.500 đồng, thuế GTGT 8% là 

8.019.000đồng. Tổng số tiền phải thu khách hàng là 108.256.500đồng.
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-  Sau khi phát hành cơ quan thuế đã gửi mã hóa đơn và số hóa đơn hoàn chỉnh như 

hóa đơn GTGT bên dưới: 

 
Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, 

Http://easyinvoice.vn/ 

 

Hình 2.2: Hóa đơn GTGT số 259 
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- Khi lập được tờ hóa đơn GTGT số 259, ký hiệu 1C25THP ngày 28/10/2025 thì kế 

toán tiếp tục nhập vào phần mềm kế toán Việt Đà. 

 

 Hình 2.3: Giao diện đăng nhập tài khoản Việt Đà 

- Sau khi đăng nhập vào phần mềm -> Chọn phần Nhập xuất -> Chọn Hóa đơn bán 

và phiếu xuất kho -> Chọn và điền đầy đủ thông tin lên phần mềm, sau đó ấn “Lưu”. 

Phần mềm sẽ tự động hiển thị như ở bên dưới: 

 

 Hình 2.4: Giao diện chứng từ bán hàng 
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- Trong trường hợp này khách hàng chưa thanh toán, do đó kế toán sẽ không lập 

phiếu thu và ngay tại thời điểm đó thì phần mềm sẽ tự động nhập liệu vào 3 sổ: Sổ 

Nhật ký chung, Sổ Chi tiết, Sổ Cái. 

- Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên sổ Nhật ký chung thì kế toán cần 

thực hiện những thao tác: Nhấn chọn Tổng hợp -> Chọn Hình thức Nhật ký chung  -

> Chọn Nhật ký chung -> Chọn định kỳ “Qúy” -> Nhấn xem 

 

Bảng 2.1: Sổ Nhật ký chung (Trích sổ nhật ký chung) 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

1 CG001/01 02/01/25 TT lãi vay Ngân Hàng TMCP Á Châu 34111A 1.675.371 

2 CG001/01 02/01/25 TT lãi vay Ngân Hàng TMCP Á Châu 1121A 1.675.371 

... ......... ............. ........................... ....... ...................... ..........

6257XH1016/10 28/10/25
Xuất hàng - HĐ 00000259 CÔNG TY TNHH TRANG 
TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH HƯNG 131 100.237.500 

6258XH1016/10 28/10/25
Xuất hàng - HĐ 00000259 CÔNG TY TNHH TRANG 
TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH HƯNG 5111 100.237.500 

6259XH1016/10 28/10/25
Thuế GTGT Xuất hàng - HĐ 00000259 CÔNG TY 
TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH HƯNG 131 8.019.000 

6260XH1016/10 28/10/25
Thuế GTGT Xuất hàng - HĐ 00000259 CÔNG TY 
TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH HƯNG 33311 8.019.000 

6261XH1016/10 28/10/25
Xuất hàng - HĐ 00000259 CÔNG TY TNHH TRANG 
TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH HƯNG 632 97.200.000 

6262XH1016/10 28/10/25
Xuất hàng - HĐ 00000259 CÔNG TY TNHH TRANG 
TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH HƯNG 156 97.200.000 

... ... ............ ............................. ..... ............ .................

7806 KC001/12 31/12/25 K.c doanh thu bán hàng hoá 5111 7.493.049.631 

7807 KC001/12 31/12/25 K.c doanh thu bán hàng hoá 911 7.493.049.631 

7808 KC002/12 31/12/25 k.c doanh thu hoạt động tài chính 515 3.964 

7809 KC002/12 31/12/25 k.c doanh thu hoạt động tài chính 911 3.964 

7810 KC003/12 31/12/25 K.c Thu nhập khác 711 75.946 

7811 KC003/12 31/12/25 K.c Thu nhập khác 911 75.946 

7812 KC004/12 31/12/25 K.c giá vốn hàng bán 911 7.290.761.165 

7813 KC004/12 31/12/25 K.c giá vốn hàng bán 632 7.290.761.165 

7814 KC005/12 31/12/25 K.c Chi phí tài chính 911 88.798.435 

7815 KC005/12 31/12/25 K.c Chi phí tài chính 635 88.798.435 

7816 KC006/12 31/12/25 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 911 112.407.150 

7817 KC006/12 31/12/25 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 112.407.150 

7818 KC007/12 31/12/25 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 911 1.162.791 

7819 KC007/12 31/12/25 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 4212 1.162.791 

Tổng cộng số phát sinh 567.665.525.581 567.665.525.581 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03a-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
Số hiệu 

tài khoản

Số phát sinh

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Người lập biểu Giám đốc
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- Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ Chi tiết thì kế toán cần thực hiện 

những thao tác: Ấn chọn Tổng hợp –> Chọn Sổ chi tiết tài khoản -> Ấn chọn định kỳ 

“Qúy” -> Chọn Tài khoản 5111 -> Ấn xem. 

 

Bảng 2.2: Sổ Chi tiết TK 5111 (Trích sổ chi tiết 5111) 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có Nợ Có

A B C D E 1 2 3 4

1 XH1001/01 07/01

Xuất hàng - HĐ 00000001 
(Công ty TNHH Hoso Việt 
Nam) 131 2.290.909  2.290.909  

2 XH1002/01 08/01

Xuất hàng - HĐ 00000002 
(Công Ty TNHH Xây Dựng 
Tổng Hợp Hoà Cương) 131 17.600.500  19.891.409  

3 XH1003/01 08/01

Xuất hàng - HĐ 00000003 
(CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 
- NỘI THẤT E & I) 131 4.560.000  24.451.409  

... .......... .. ................ .......... ................. ............. .............. ..............

263 XH1016/10 28/10

Xuất hàng - HĐ 00000259 
(CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ 
NỘI THẤT SƠN MINH 
HƯNG) 131 100.237.500  2.479.645.341  

264 XH1019/10 28/10

Xuất hàng - HĐ 00000257 
(CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI HƯNG PHÁT NGHỆ AN) 131 8.250.000  2.487.895.341  

... ...... .......... ................... ..... ............... ................ ......... .................

343 XH1057/12 31/12

Xuất hàng - HĐ 00000336 
(CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ SÔNG 
VIỆT) 131 27.777.778  7.442.452.409  

344 XH1058/12 31/12

Xuất hàng - HĐ 00000337 
(CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
THIẾT KẾ & DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI NHÀ BẠN) 131 46.296.296  7.488.748.705  

345 XH1059/12 31/12

Xuất hàng - HĐ 00000338 
(CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 
VẤN NỘI THẤT ĐỨC TÚ) 131 4.300.926  7.493.049.631  

346 KC001/12 31/12 K.c doanh thu bán hàng hoá 911 7.493.049.631  
7.493.049.631  7.493.049.631  

11.295.879.796  11.295.879.796  
45.175.709.056  45.175.709.056  

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S19-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản: 5111 (Doanh thu bán hàng hoá)
Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số phát sinh Số dư

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

Cộng lũy kế từ đầu quý 4
Cộng lũy kế từ đầu năm

Cộng phát sinh tháng 12
Số dư cuối tháng 12
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- Để mở và kiểm tra thông tin đã hạch toán trên Sổ Cái thì kế toán cần thực hiện 

những thao tác: Vào phần mềm -> Chọn Tổng hợp -> Chọn Hình thức Nhật ký chung 

-> Ấn chọn Sổ cái -> Chọn định kỳ “Qúy” -> Chọn Tài khoản 511 -> Ấn xem 

 

Bảng 2.3: Sổ Cái TK 511 (Trích Sổ cái 511) 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

Số dư đầu kỳ x

1 XH1001/01 07/01

Xuất hàng - HĐ 00000001 (Công ty TNHH 
Hoso Việt Nam) 131 2.290.909 

2 XH1002/01 08/01
Xuất hàng - HĐ 00000002 (Công Ty TNHH 
Xây Dựng Tổng Hợp Hoà Cương) 131 17.600.500 

.... ........... ..... ............................. .... ................... ..................

262 XH1018/10 24/10
Xuất hàng - HĐ 00000256 (CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI PHƯỚC TIẾN) 131 27.777.785 

263 XH1016/10 28/10

Xuất hàng - HĐ 00000259 (CÔNG TY TNHH 
TRANG TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH HƯNG) 131 100.237.500 

264 XH1019/10 28/10

Xuất hàng - HĐ 00000257 (CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT NGHỆ AN) 131 8.250.000 

265 XH1020/10 28/10
Xuất hàng - HĐ 00000258 (Công ty TNHH 
Hoso Việt Nam) 131 2.333.333 

... ............ ...... ............................. ...... ............... ..................

342 XH1056/12 31/12

Xuất hàng - HĐ 00000335 (HỘ KINH DOANH 
NỘI THẤT THIÊN PHÁT) 131 4.385.000 

343 XH1057/12 31/12
Xuất hàng - HĐ 00000336 (CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÔNG VIỆT) 131 27.777.778 

344 XH1058/12 31/12

Xuất hàng - HĐ 00000337 (CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN THIẾT KẾ & DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI NHÀ BẠN) 131 46.296.296 

345 XH1059/12 31/12
Xuất hàng - HĐ 00000338 (CÔNG TY CỔ 
PHẦN TƯ VẤN NỘI THẤT ĐỨC TÚ) 131 4.300.926 

346 KC001/12 31/12 K.c doanh thu bán hàng hoá 911 7.493.049.631 

Cộng phát sinh tháng 12 7.493.049.631 7.493.049.631 

Số dư cuối tháng 12

Cộng lũy kế từ đầu quý 4 11.295.879.796 11.295.879.796 

Cộng lũy kế từ đầu năm 45.175.709.056 45.175.709.056 

Số dư cuối kỳ x

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03b-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CÁI

 Năm 2025
Tài khoản: 511 (Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số tiền

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người ghi sổ Giám đốc
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2.2.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

 a)  Tài khoản sử dụng 

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng. Để phản 

ánh chi tiết Doanh thu hoạt động tài chính tại công ty TNHH Thương mại & Sản xuất 

H.Pro, công ty sử dụng TK 515. 

 b)  Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng: 

– Giấy báo có  

– Sao kê ngân hàng. 

 Sổ sách sử dụng: 

– Sổ Nhật ký chung 

– Sổ Cái TK 515 

– Sổ Chi tiết TK 515 

 c)  Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

Cuối tháng, nhận được chứng từ giao dịch / Giấy báo Có của ngân hàng về khoản tiền 

lãi gửi của ngân hàng. Bộ phận Kế toán tổng hợp, kiểm tra, tập hợp số liệu vào phần 

mềm kế toán. 

Hàng tháng doanh nghiệp phát sinh doanh thu tài chính tiền lãi gửi ngân hàng từ ngân 

hàng Techcombank, được thể hiện trên chứng từ sau: 
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- Ngày 31/07/2025 công ty nhận được thông báo tiền lãi của ngân hàng TMCP Kỹ 

Thương Việt Nam (TCB) về khoản tiền lãi mà Công ty nhận được là 2.579 đồng. 

 

Hình 2.5: Sao kê sổ phụ ngân hàng Techcombank 

- Căn cứ giấy báo có của ngân hàng ngày 31/07/2025 về tiền lãi mà công ty thu 

được, kế toán tiến hành nhập số liệu vào phần mềm. Trình tự nhập liệu: Vào “Thu 

chi” sau đó chọn “Phiếu thu tiền gửi (báo có)”. Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu vào 

phần mềm và nhấn “Lưu” thì phần mềm sẽ tự động cập nhật lên sổ Nhật ký chung, 

sổ Cái TK 515, sổ Chi tiết TK 515. 

 

Hình 2.6: Giao diện nhập lãi tiền gửi ngân hàng 
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Bảng 2.4: Sổ Nhật ký chung (Trích sổ Nhật ký chung) 

  

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

1 CG001/01 02/01/25
TT lãi vay Ngân Hàng TMCP Á 
Châu 34111A 1.675.371 

2 CG001/01 02/01/25
TT lãi vay Ngân Hàng TMCP Á 
Châu 1121A 1.675.371 

.... ...... ........... ...................... ....... .......... ......................

4685 TG032/07 31/07/25
Lãi TK Techcombank - CN Đà 
Nẵng 1121K 2.579 

4686 TG032/07 31/07/25
Lãi TK Techcombank - CN Đà 
Nẵng 515 2.579 

4687 CM031/07 31/07/25

TT lương NV - T07 CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN 
XUẤT H.PRO 334 62.705.791 

... ........ ............ .......................... ........... ............ ....................

7804 TH001/12 31/12/25

Kết chuyển thuế GTGT Tháng 12 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI & SẢN XUẤT H.PRO 33311 599.443.971 

7805 TH001/12 31/12/25

Kết chuyển thuế GTGT Tháng 12 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI & SẢN XUẤT H.PRO 1331 599.443.971 

7806 KC001/12 31/12/25 K.c doanh thu bán hàng hoá 5111 7.493.049.631 

7807 KC001/12 31/12/25 K.c doanh thu bán hàng hoá 911 7.493.049.631 

7808 KC002/12 31/12/25 k.c doanh thu hoạt động tài chính 515 3.964 

7809 KC002/12 31/12/25 k.c doanh thu hoạt động tài chính 911 3.964 

7810 KC003/12 31/12/25 K.c Thu nhập khác 711 75.946 

7811 KC003/12 31/12/25 K.c Thu nhập khác 911 75.946 

7812 KC004/12 31/12/25 K.c giá vốn hàng bán 911 7.290.761.165 

7813 KC004/12 31/12/25 K.c giá vốn hàng bán 632 7.290.761.165 

7814 KC005/12 31/12/25 K.c Chi phí tài chính 911 88.798.435 

7815 KC005/12 31/12/25 K.c Chi phí tài chính 635 88.798.435 

7816 KC006/12 31/12/25 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 911 112.407.150 

7817 KC006/12 31/12/25 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 112.407.150 

7818 KC007/12 31/12/25 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 911 1.162.791 

7819 KC007/12 31/12/25 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 4212 1.162.791 

Tổng cộng số phát sinh 567.665.525.581 567.665.525.581 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03a-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
Số hiệu 

tài khoản

Số phát sinh

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Người lập biểu Giám đốc
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Bảng 2.5: Sổ Chi tiết TK 515 (Trích sổ Chi tiết 515) 

 

Bảng 2.6: Sổ Cái TK 515 (Trích Sổ cái 515) 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có Nợ Có

A B C D E 1 2 3 4

1 TG018/01 25/01 Lãi TK (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 1121A 126  126  

2 TG020/01 25/01 Lãi TK (Techcombank - CN Đà Nẵng) 1121K 348  474  
.... ........ ..... .................... ........... ................ .............. ............... ..................

19 TG019/07 24/07 Lãi TK (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 1121A 849  849  

20 TG032/07 31/07 Lãi TK (Techcombank - CN Đà Nẵng) 1121K 2.579  3.428  
.... .......... ....... ........................ ........ ................ ................ .............. .................

34 TG043/12 25/12 Lãi TK (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 1121A 1.033  1.033  

35 TG041/12 31/12 Lãi TK (Techcombank - CN Đà Nẵng) 1121K 2.931  3.964  

36 KC002/12 31/12 k.c doanh thu hoạt động tài chính 911 3.964  
3.964  3.964  

18.832  18.832  
31.519  31.519  

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S19-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản: 515 (Doanh thu hoạt động tài chính)
Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số phát sinh Số dư

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

Cộng lũy kế từ đầu quý 4
Cộng lũy kế từ đầu năm

Cộng phát sinh tháng 12
Số dư cuối tháng 12

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

Số dư đầu kỳ x

1 TG018/01 25/01 Lãi TK (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 1121A 126 

2 TG020/01 25/01 Lãi TK (Techcombank - CN Đà Nẵng) 1121K 348 

... ........ ......... ..................... ...... ................... .................

19 TG019/07 24/07 Lãi TK (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 1121A 849 

20 TG032/07 31/07 Lãi TK (Techcombank - CN Đà Nẵng) 1121K 2.579 

.... ....... ..... ............................. ...... ..................... ....................

34 TG043/12 25/12 Lãi TK (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 1121A 1.033 

35 TG041/12 31/12 Lãi TK (Techcombank - CN Đà Nẵng) 1121K 2.931 

36 KC002/12 31/12 k.c doanh thu hoạt động tài chính 911 3.964 

Cộng phát sinh tháng 12 3.964 3.964 

Số dư cuối tháng 12

Cộng lũy kế từ đầu quý 4 18.832 18.832 

Cộng lũy kế từ đầu năm 31.519 31.519 

Số dư cuối kỳ x

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03b-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CÁI

 Năm 2025
Tài khoản: 515 (Doanh thu hoạt động tài chính)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số tiền

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Người ghi sổ Giám đốc
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2.2.1.3. Kế toán thu nhập khác 

 a)  Tài khoản sử dụng 

Tài khoản sử dụng: TK 711 – “Thu nhập khác” dùng để phản ánh khoản công nợ 

được miễn giảm do chênh lệch làm tròn số tiền thanh toán 

 b)  Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng: 

Chứng từ sử dụng: Biên bản xác nhận đối chiếu công nợ, các chứng từ có liên quan,... 

 Sổ sách sử dụng: 

– Sổ Nhật ký chung 

– Sổ Cái TK 711 

– Sổ Chi tiết TK 711 

 c)  Kế toán thu nhập khác 

Trong hoạt động thanh toán công nợ qua ngân hàng tại Công ty TNHH Thương mại 

& Sản xuất H.Pro, thực tế thường phát sinh những khoản chênh lệch nhỏ do Công ty 

có thói quen chuyển khoản theo con số tự làm tròn để thuận tiện cho việc giao dịch. 

Cụ thể như ngày 29/04/2025, Công ty đã thanh toán 874.160.000 đồng cho Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ Văn Cao, dẫn đến bị thiếu mất 4.000 đồng so với giá trị 

cần thanh toán ban đầu là 874.164.000 đồng. 

Nhằm đảm bảo được Sổ chi tiết công nợ phải được thanh toán dứt điểm, không bị 

treo khoản chưa thanh toán nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến việc rà soát vào cuối kỳ kế toán, 

kế toán công ty đã thống nhất với nhà cung cấp, hạch toán phần chênh lệch trên phần 

mềm: 

 

Hình 2.7: Giao diện hạch toán thu nhập khác 
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Bảng 2.7: Sổ Nhật ký chung (Trích sổ Nhật ký chung) 

 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

1 CG001/01 02/01/25
TT lãi vay Ngân Hàng TMCP Á 
Châu 34111A 1.675.371 

2 CG001/01 02/01/25
TT lãi vay Ngân Hàng TMCP Á 
Châu 1121A 1.675.371 

.... ........ ........ ........................... ......... ................... ........................

2237 CG023/04 29/04/25

TT mua hàng CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN 
CAO 331 874.160.000 

2238 CG023/04 29/04/25

TT mua hàng CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN 
CAO 1121K 874.160.000 

2239 CG023/04 29/04/25

TT mua hàng CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN 
CAO 331 4.000 

2240 CG023/04 29/04/25

TT mua hàng CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN 
CAO 711 4.000 

2241 CM023/04 29/04/25 Nộp tiền TK Nguyễn Quốc Việt 1121K 100.000.000 

.. .......... ........ ...................... ... ........... ...................

7806 KC001/12 31/12/25 K.c doanh thu bán hàng hoá 5111 7.493.049.631 

7807 KC001/12 31/12/25 K.c doanh thu bán hàng hoá 911 7.493.049.631 

7808 KC002/12 31/12/25 k.c doanh thu hoạt động tài chính 515 3.964 

7809 KC002/12 31/12/25 k.c doanh thu hoạt động tài chính 911 3.964 

7810 KC003/12 31/12/25 K.c Thu nhập khác 711 75.946 

7811 KC003/12 31/12/25 K.c Thu nhập khác 911 75.946 

7812 KC004/12 31/12/25 K.c giá vốn hàng bán 911 7.290.761.165 

7813 KC004/12 31/12/25 K.c giá vốn hàng bán 632 7.290.761.165 

7814 KC005/12 31/12/25 K.c Chi phí tài chính 911 88.798.435 

7815 KC005/12 31/12/25 K.c Chi phí tài chính 635 88.798.435 

7816 KC006/12 31/12/25 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 911 112.407.150 

7817 KC006/12 31/12/25 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 112.407.150 

7818 KC007/12 31/12/25 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 911 1.162.791 

7819 KC007/12 31/12/25 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 4212 1.162.791 

Tổng cộng số phát sinh 567.665.525.581 567.665.525.581 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03a-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
Số hiệu 

tài khoản

Số phát sinh

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Người lập biểu Giám đốc
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Bảng 2.8: Sổ Chi tiết TK 711 (Trích sổ Chi tiết 711) 

 

Bảng 2.9: Sổ Cái TK 711 (Trích Sổ Cái 711) 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có Nợ Có

A B C D E 1 2 3 4

1 CG023/04 29/04
TT mua hàng (CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN CAO) 331 4.000  4.000  

2 KC003/04 30/04 K.c Thu nhập khác 911 4.000  
4.000  4.000  

... ....... .... ................ ....... ........... ............. ................. ..............

7 CG032/12 19/12 TT vay (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 34111A 75.945  75.945  

8 CG054/12 31/12
TT mua hàng (CÔNG TY TNHH HÓA 
CHẤT PETROLIMEX) 331 1  75.946  

9 KC003/12 31/12 K.c Thu nhập khác 911 75.946  
75.946  75.946  

75.974  75.974  
86.476  86.476  

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S19-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản: 711 (Thu nhập khác)
Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số phát sinh Số dư

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ
Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Cộng phát sinh tháng 12

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Cộng phát sinh tháng 04
Số dư cuối tháng 04

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

Số dư cuối tháng 12
Cộng lũy kế từ đầu quý 4
Cộng lũy kế từ đầu năm

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

Số dư đầu kỳ x

1 CG023/04 29/04
TT mua hàng (CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
VĂN CAO) 331 4.000 

2 KC003/04 30/04 K.c doanh thu nghiệp vụ tài chính 911 4.000 

Cộng phát sinh tháng 04 4.000 4.000 

Số dư cuối tháng 04

......................... ..... ................... ...................

7 CG032/12 19/12 TT vay (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 34111A 75.945 

8 CG054/12 31/12 TT mua hàng (CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PETROLIMEX) 331 1 

9 KC003/12 31/12 K.c doanh thu nghiệp vụ tài chính 911 75.946 

Cộng phát sinh tháng 12 75.946 75.946 

Số dư cuối tháng 12

Cộng lũy kế từ đầu quý 4 75.974 75.974 

Cộng lũy kế từ đầu năm 86.476 86.476 

Số dư cuối kỳ x

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03b-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CÁI

 Năm 2025
Tài khoản: 711 (Thu nhập khác)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số tiền

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

.................

Người ghi sổ Giám đốc
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 Kế toán chi phí 

2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

 a)  Tài khoản sử dụng 

Để phản ánh chi tiết Giá vốn hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất 

H.Pro, công ty sử dụng tài khoản 632. 

 b)  Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng: 

– Hóa đơn giá trị gia tăng 

– Phiếu xuất kho. 

 Sổ sách sử dụng: 

– Sổ Nhật ký chung 

– Sổ Cái TK 632 

– Sổ Chi tiết Tài Khoản 632 

 c)  Kế toán giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán được ghi nhận đồng thời với doanh thu bán hàng hóa theo 

nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. 

Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, 

tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước – xuất trước. Khách hàng có nhu 

cầu mua hàng sẽ liên hệ với bộ phận kinh doanh, sau đó bộ phận kinh doanh sẽ 

liên hệ với bộ phận kho để kiểm tra xem hàng trong kho có đủ hay không. Sau đó 

bộ phận kho tiến hành xuất hàng hóa và lập phiếu xuất kho, phần giá xuất kho sẽ 

được cập nhật trên phần mềm kế toán, sau đó được ghi trên phiếu xuất kho. 

Cuối kỳ kết chuyển TK 632 – giá vốn hàng bán vào TK 911 – Xác định kết quả 

kinh doanh để xác định kết quả kinh doanh. 

Nghiệp vụ 1: 

– Ngày 28/10/2025, Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro xuất bán hàng 

hóa có trong hóa đơn cho công ty TNHH Trang trí Nội thất Sơn Minh Hưng theo số 

hóa đơn 259, giá bán chưa thuế GTGT là 100.237.500 đồng, thuế GTGT 8%. Khách 

hàng chưa thanh toán.  

Kế toán sẽ lập phiếu xuất kho. Để lập được phiếu xuất kho thì sau khi hạch toán doanh 

thu xong kế toán bấm “Lưu” thì phần mềm tự hạch toán giá vốn và lập phiếu xuất 

kho. 
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Hình 2.8: Giao diện hạch toán giá vốn hàng bán 

 

Hình 2.9: Phiếu xuất kho theo HĐ 259 
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 Cách tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước – xuất trước như 

sau: 

Dựa vào sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa của mặt hàng Dung môi 

công nghiệp (Phụ lục), ta có bảng tính như sau: 

 

Bảng 2.10: Bảng tính đơn giá xuất kho của hàng Dung môi công nghiệp 

Ta có:                            
଺.଻ହ଴ × ଵସ.ସ଴଴

଺଻ହ଴
= 14.400 

Do đó ta tính được ngày 28/10 công ty xuất ra 6.750kg Dung môi công nghiệp có 

tổng tiền là 97.200.000 đồng. Suy ra đơn giá bằng 14.400 đồng. 

- Căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán công ty đã hạch toán nghiệp vụ này vào phần 

Số lượng Đơn giá Số lượng  Đơn giá Số lượng Đơn giá Thành tiền
Đầu kỳ 0 0 0

Ngày 23/07 21.500 13.200 21.500 13.200 283.800.000
Ngày 29/07 1.593 13.200 19.907 13.200 262.772.400
Ngày 29/07 406 13.200 19.501 13.200 257.413.200
Ngày 30/07 1.232 13.200 18.269 13.200 241.150.800
Ngày 07/08 800 13.200 17.469 13.200 230.590.800
Ngày 08/08 240 13.200 17.229 13.200 227.422.800
Ngày 15/08 3.000 13.200 14.229 13.200 187.822.800
Ngày 21/08 460 13.200 13.769 13.200 181.750.800
Ngày 21/08 1.240 13.200 12.529 13.200 165.382.800
Ngày 21/08 90 13.200 12.439 13.200 164.194.800
Ngày 25/08 6.000 13.200 6.439 13.200 84.994.800
Ngày 29/08 250 13.200 6.189 13.200 81.694.800
Ngày 29/08 674 13.200 5.515 13.200 72.798.000
Ngày 30/08 1.257 13.200 4.258 13.200 56.205.600
Ngày 11/09 150 13.200 4.108 13.200 54.225.600
Ngày 15/09 1.425 13.200 2.683 13.200 35.415.600
Ngày 15/09 2.000 13.200 683 13.200 9.015.600
Ngày 17/09 576 13.200 107 13.200 1.412.400
Ngày 19/09 90 13.200 17 13.200 224.400

17 13.200
10.000 14.400 10.000 14.400

17 13.200
5.000 14.400 15.000 14.400

17 13.200
935 14.400 14.065 14.400 202.536.000

Ngày 16/10 140 14.400 13.925 14.400 200.520.000
Ngày 24/10 130 14.400 13.795 14.400 198.648.000
Ngày 24/10 1.016 14.400 12.779 14.400 184.017.600
Ngày 28/10 6.750 14.400 6.029 14.400 86.817.600

Cuối kỳ 6.029 14.400 86.817.600

Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn kho
Ngày 

Ngày 30/09 144.224.400

216.224.400Ngày 30/09

Ngày 15/10
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mềm, phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin vào sổ nhật ký chung, sổ chi tiết của 

tài khoản 632, sổ cái tài khoản 632. 

 

Bảng 2.11: Sổ Nhật ký chung TK 632 (Trích sổ Nhật ký chung) 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

1 CG001/01 02/01/25 TT lãi vay Ngân Hàng TMCP Á Châu 34111A 1.675.371 

2 CG001/01 02/01/25 TT lãi vay Ngân Hàng TMCP Á Châu 1121A 1.675.371 

... ......... ............. ........................... ....... ...................... ..........

6257XH1016/10 28/10/25
Xuất hàng - HĐ 00000259 CÔNG TY TNHH TRANG 
TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH HƯNG 131 100.237.500 

6258XH1016/10 28/10/25
Xuất hàng - HĐ 00000259 CÔNG TY TNHH TRANG 
TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH HƯNG 5111 100.237.500 

6259XH1016/10 28/10/25
Thuế GTGT Xuất hàng - HĐ 00000259 CÔNG TY 
TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH HƯNG 131 8.019.000 

6260XH1016/10 28/10/25
Thuế GTGT Xuất hàng - HĐ 00000259 CÔNG TY 
TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH HƯNG 33311 8.019.000 

6261XH1016/10 28/10/25
Xuất hàng - HĐ 00000259 CÔNG TY TNHH TRANG 
TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH HƯNG 632 97.200.000 

6262XH1016/10 28/10/25
Xuất hàng - HĐ 00000259 CÔNG TY TNHH TRANG 
TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH HƯNG 156 97.200.000 

... ... ............ ............................. ..... ............ .................

7806 KC001/12 31/12/25 K.c doanh thu bán hàng hoá 5111 7.493.049.631 

7807 KC001/12 31/12/25 K.c doanh thu bán hàng hoá 911 7.493.049.631 

7808 KC002/12 31/12/25 k.c doanh thu hoạt động tài chính 515 3.964 

7809 KC002/12 31/12/25 k.c doanh thu hoạt động tài chính 911 3.964 

7810 KC003/12 31/12/25 K.c Thu nhập khác 711 75.946 

7811 KC003/12 31/12/25 K.c Thu nhập khác 911 75.946 

7812 KC004/12 31/12/25 K.c giá vốn hàng bán 911 7.290.761.165 

7813 KC004/12 31/12/25 K.c giá vốn hàng bán 632 7.290.761.165 

7814 KC005/12 31/12/25 K.c Chi phí tài chính 911 88.798.435 

7815 KC005/12 31/12/25 K.c Chi phí tài chính 635 88.798.435 

7816 KC006/12 31/12/25 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 911 112.407.150 

7817 KC006/12 31/12/25 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 112.407.150 

7818 KC007/12 31/12/25 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 911 1.162.791 

7819 KC007/12 31/12/25 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 4212 1.162.791 

Tổng cộng số phát sinh 567.665.525.581 567.665.525.581 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03a-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
Số hiệu 

tài khoản

Số phát sinh

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Người lập biểu Giám đốc
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Bảng 2.12: Sổ Chi tiết TK 632 (Trích sổ Chi tiết 632) 

 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có Nợ Có

A B C D E 1 2 3 4

1 XH1001/01 07/01

Xuất hàng - HĐ 00000001 
(Công ty TNHH Hoso Việt 
Nam) 155 1.351.368  1.351.368  

2 XH1002/01 08/01

Xuất hàng - HĐ 00000002 
(Công Ty TNHH Xây Dựng 
Tổng Hợp Hoà Cương) 155 17.182.097  18.533.465  

...... ............ .. ...................... .... .............. ............. .................. ..................

400 XH1018/10 24/10

Xuất hàng - HĐ 00000256 
(CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
MAI PHƯỚC TIẾN) 156 26.173.900  2.320.234.286  

401 XH1016/10 28/10

Xuất hàng - HĐ 00000259 
(CÔNG TY TNHH TRANG 
TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH 
HƯNG) 156 97.200.000  2.417.434.286  

402 XH1019/10 28/10

Xuất hàng - HĐ 00000257 
(CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI HƯNG 
PHÁT NGHỆ AN) 156 8.130.000  2.425.564.286  

... ........... ...... .................... ..... ............ ................ .................. ........

531 XH1058/12 31/12

Xuất hàng - HĐ 00000337 
(CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
THIẾT KẾ & DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI NHÀ BẠN) 156 14.335.900  7.286.757.165  

532 XH1059/12 31/12

Xuất hàng - HĐ 00000338 
(CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 
VẤN NỘI THẤT ĐỨC TÚ) 155 647.400  7.287.404.565  

533 XH1059/12 31/12

Xuất hàng - HĐ 00000338 
(CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 
VẤN NỘI THẤT ĐỨC TÚ) 156 3.356.600  7.290.761.165  

534 KC004/12 31/12 K.c giá vốn hàng bán 911 7.290.761.165  
7.290.761.165  7.290.761.165  

11.007.578.480  11.007.578.480  
44.299.892.089  44.299.892.089  

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S19-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản: 632 (Giá vốn hàng bán)
Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số phát sinh Số dư

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

Cộng lũy kế từ đầu quý 4
Cộng lũy kế từ đầu năm

Cộng phát sinh tháng 12
Số dư cuối tháng 12
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Bảng 2.13: Sổ Cái TK 632 (Trích sổ Cái 632) 

  

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

Số dư đầu kỳ x

1 XH1001/01 07/01
Xuất hàng - HĐ 00000001 (Công ty TNHH 
Hoso Việt Nam) 155 1.351.368 

2 XH1002/01 08/01

Xuất hàng - HĐ 00000002 (Công Ty TNHH 
Xây Dựng Tổng Hợp Hoà Cương) 155 17.182.097 

.... ......... ......... ............. ....... .............. ..........

400 XH1018/10 24/10

Xuất hàng - HĐ 00000256 (CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI PHƯỚC 
TIẾN) 156 26.173.900 

401 XH1016/10 28/10

Xuất hàng - HĐ 00000259 (CÔNG TY TNHH 
TRANG TRÍ NỘI THẤT SƠN MINH HƯNG) 156 97.200.000 

402 XH1019/10 28/10

Xuất hàng - HĐ 00000257 (CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT NGHỆ AN) 156 8.130.000 

403 XH1020/10 28/10

Xuất hàng - HĐ 00000258 (Công ty TNHH 
Hoso Việt Nam) 156 1.296.000 

... ....... ....... ......................... .... ............... .........

530 XH1058/12 31/12

Xuất hàng - HĐ 00000337 (CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN THIẾT KẾ & DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI NHÀ BẠN) 155 18.974.981 

531 XH1058/12 31/12

Xuất hàng - HĐ 00000337 (CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN THIẾT KẾ & DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI NHÀ BẠN) 156 14.335.900 

532 XH1059/12 31/12
Xuất hàng - HĐ 00000338 (CÔNG TY CỔ 
PHẦN TƯ VẤN NỘI THẤT ĐỨC TÚ) 155 647.400 

533 XH1059/12 31/12
Xuất hàng - HĐ 00000338 (CÔNG TY CỔ 
PHẦN TƯ VẤN NỘI THẤT ĐỨC TÚ) 156 3.356.600 

534 KC004/12 31/12 K.c giá vốn hàng bán 911 7.290.761.165 

Cộng phát sinh tháng 12 7.290.761.165 7.290.761.165 

Số dư cuối tháng 12

Cộng lũy kế từ đầu quý 4 11.007.578.480 11.007.578.480 

Cộng lũy kế từ đầu năm 44.299.892.089 44.299.892.089 

Số dư cuối kỳ x

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03b-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CÁI

 Năm 2025
Tài khoản: 632 (Giá vốn hàng bán)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số tiền

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Người ghi sổ Giám đốc
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2.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

 a)  Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng tài khoản 642 – “Chi phí quản lý kinh doanh” để theo dõi chi phí 

quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. 

Chi phí quản lý kinh doanh ở đơn vị chỉ bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp, 

không bao gồm chi phí bán hàng. Gồm chi phí tiền lương bộ phận quản lý; Các dịch 

vụ mua ngoài (tiền điện, tiền nước sinh hoạt, chi phí xăng xe, chi phí ăn uống tiếp 

khách,.). 

 b)  Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng:  

– Phiếu chi, ủy nhiệm chi, Bảng thanh toán tiền lương, bảng chấm công, Bảng 

trích khấu hao tài sản cố định, bảng phân bổ công cụ dụng cụ, Hóa đơn GTGT 

 Sổ sách sử dụng: 

– Sổ Nhật ký chung 

– Sổ Cái TK 642 

– Sổ Chi tiết TK 6422 

 c)  Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

 Lương và các khoản trích theo lương 

Ngày 31/12/2025 Công ty chi tiền trả lương cho nhân viên theo bảng thanh toán 

lương số tiền là 80.153.300 đồng, các khoản trích theo lương tính vào chi phí quản 

lý doanh nghiệp là 11.259.189 đồng, tính vào lương công nhân viên là 5.498.676 

đồng. 

 

Hình 2.10: Trích Bảng chấm công 



52 
 

Bảo hiểm xã hội: tại công ty, quỹ BHXH được hình thành bằng cách trích lập theo 

tỷ lệ quy định trên tổng quỹ lương cơ bản của người lao động, tỷ lệ trích nộp BHXH 

là 32%, trong đó: 

+ 21,5% là do công ty sử dụng lao động nộp, được tính vào chi phí kinh doanh. 

+ 10,5% là đóng góp của công nhân viên để được hưởng các chế độ xã hội. 

 

Hình 2.11: Trích Bảng thanh toán tiền lương 

Căn cứ vào bảng chấm công, bảng tính lương, kế toán tiến hành hạch toán trên phần 

mềm. Trình tự nhập liệu: Vào “Tổng hợp”  tích chọn “Chứng từ kế toán khác”. 

Sau khi nhập số liệu đầy đủ và bấm nút “Lưu”, phần mềm sẽ hiển thị như dưới.  

 

Hình 2.12: Giao diện hạch toán tiền lương 
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 Chi phí xăng dầu 

Ngày 20/10/2025, mua xăng dùng trực tiếp cho xe của của Giám đốc với số tiền 

909.091 đồng (chưa bao gồm thuế), thuế 10%. Đã thanh toán bằng tiền mặt 

 

Hình 2.13: Hóa đơn xăng xe số 00024865 
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 Dựa vào hóa đơn GTGT kế toán nhập liệu vào phần mềm Vietda để 

hạch toán: Vào “Thu chi phiếu chi tiền mặt”. Sau khi nhập số liệu đầy đủ 

và bấm nút “Lưu” ”, thì phần mềm sẽ hiển thị như bên dưới. Phần mềm sẽ tự 

động cập nhật thông tin vào sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 642, sổ chi tiết 

tài khoản 6422. 

 

Hình 2.14: Giao diện hạch toán chi tiền mua xăng 

Hình 2.15: Phiếu chi theo HĐ 24865 
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 Chi phí ăn uống 

Ngày 27/06/2025, Công ty mời nhân viên ăn uống theo hóa đơn cho Công ty với số 

tiền 3.327.778 đồng(chưa bao gồm thuế), thuế 8%. Đã thanh toán bằng tiền mặt.  

 

Hình 2.16: Hóa đơn ăn uống số 00002643 
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Dựa vào hóa đơn GTGT kế toán nhập liệu vào phần mềm Vietda: Vào “Thu chi 

phiếu chi tiền mặt”. Sau khi nhập số liệu đầy đủ và bấm nút “Lưu” ”, thì phần mềm 

sẽ hiển thị như bên dưới.  

 

Hình 2.17: Giao diện hạch toán chi tiền ăn uống 

 

Hình 2.18: Phiếu chi theo HĐ số 2643 
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 Phân bổ CCDC 

Ngày 09/09/2025, phân bổ chi phí mua chữ ký số với thời hạn 3 năm. 

Vào “TSCĐ Công cụ dụng cụ”, nhập đầy đủ thông tin trên hóa đơn. Kế toán sẽ 

nhấp vào mục “Công thức” rồi hạch toán. Sau khi nhập đầy đủ rồi ấn nút “Lưu”, thì 

phần mềm sẽ tự động tính phân bổ theo từng tháng cho CCDC đó.(Phụ lục) 

 

Hình 2.19: Sổ theo dõi công cụ dụng cụ 

 Khấu hao TSCĐ 

 

 

Hình 2.20: Sổ Tài sản cố định 

Số hiệu
Ngày,
 tháng

%  
khấu 
hao

Mức
 khấu hao

Số hiệu
Ngày, 
tháng

A B C D E G H I K 1 2 3 4 5 L M N

2 0000050 17/12/18 Máy lạnh 17/12/18 11/29 132 18ML3 17.818.182 9,17 1.633.236 11.487.215 6.330.967 

6 00000580 29/04/25 Chữ ký HIlo 3 năm 01/04/25 03/28 36 2504-CKS 1.181.818 25,00 295.452 295.452 886.366 

7 000005 27/05/25 Tên miền +Web 27/05/25 05/26 13 2505-WEB 3.750.000 59,68 2.237.903 2.237.903 1.512.097 

8 26024 09/09/25 Chữ ký số FPT 3 năm 09/09/25 08/28 36 2509CKS 2.625.000 10,63 278.957 278.957 2.346.043 

Tổng cộng x x x x x 140.381.363 3,56 4.994.764 129.305.890 11.075.473 x x x

Ngày mở sổ : 01/01/2025

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S09-DNN
Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ THEO DÕI CÔNG CỤ - DỤNG CỤ

Đơn vị tính : Đồng

S
T
T

Ghi tăng TSCĐ, CCDC Khấu hao, phân bổ

Giá trị còn lại

Ghi giảm TSCĐ, CCDC

Chứng từ
Tên, đặc điểm,

ký hiệu
TSCĐ, CCDC

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Nước 
sản xuất

Ngày 
tháng 

sử 
dụng

Kỳ 
phân 
 bổ 
cuối

Số 
kỳ 

phân 
 bổ

Số hiệu 
TSCĐ, 
CCDC

Nguyên giá 
TSCĐ, CCDC

Trong kỳ
Giá trị 
hao mòn
 lũy kế

Chứng từ Lý do 
Giảm 

TSCĐ, 
CCDC

Người lập phiếu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Số hiệu
Ngày,
 tháng

%  
khấu 
hao

Mức
 khấu hao

Số hiệu
Ngày, 
tháng

A B C D E G H I K 1 2 3 4 5 L M N

1 0000166 07/12/16 Kho sơn 01/12/16 11/27 132 16KS 272.727.273 9,09 24.793.386 225.206.617 47.520.656 

2 0000011 27/05/19 Nhà kho 01/06/19 05/29 120 19NK 578.090.909 10,00 57.809.094 380.576.505 197.514.404 

3 0003184 21/07/20 Xe ô tô 7 chỗ Outlander 01/08/20 07/28 96 20OT-M 767.022.727 12,50 95.877.840 519.338.300 247.684.427 

Tổng cộng x x x x x 1.617.840.909 11,03 178.480.320 1.125.121.422 492.719.487 x x x

Ngày mở sổ : 01/01/2025

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S09-DNN
Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Đơn vị tính : Đồng

S
T
T

Ghi tăng TSCĐ, CCDC Khấu hao, phân bổ

Giá trị còn lại

Ghi giảm TSCĐ, CCDC

Chứng từ
Tên, đặc điểm,

ký hiệu
TSCĐ, CCDC

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Nước 
sản xuất

Ngày 
tháng 

sử 
dụng

Kỳ 
phân 
 bổ 
cuối

Số 
kỳ 

phân 
 bổ

Số hiệu 
TSCĐ, 
CCDC

Nguyên giá 
TSCĐ, CCDC

Trong kỳ
Giá trị 
hao mòn
 lũy kế

Chứng từ Lý do 
Giảm 

TSCĐ, 
CCDC

Người lập phiếu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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Bảng 2.14: Sổ Nhật ký chung (Trích sổ Nhật ký chung) 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

.... ........ .......... ................ ............ ............ ...............

425 CM009/01 20/01/25 TT xăng xe - HĐ 24865 Xăng dầu bình định 6422 909.091 

426 CM009/01 20/01/25 TT xăng xe - HĐ 24865 Xăng dầu bình định 1111 909.091 

427 CM009/01 20/01/25 TT xăng xe - HĐ 24865 Xăng dầu bình định 1331 90.909 

428 CM009/01 20/01/25 TT xăng xe - HĐ 24865 Xăng dầu bình định 1111 90.909 

... .... .... ......................... ... .......... ..............

3741 CM005/06 27/06/25 TT ăn uống - HĐ 2643 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ 6422 3.327.778 

3742 CM005/06 27/06/25 TT ăn uống - HĐ 2643 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ 1111 3.327.778 

3743 CM005/06 27/06/25 TT ăn uống - HĐ 2643 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ 1331 266.222 

3744 CM005/06 27/06/25 TT ăn uống - HĐ 2643 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ 1111 266.222 

.... .... ....... ...................... ......... .......... .............

5864PB0070925 30/09/25 Phân bổ 2509CKS tháng 09/2025. 6422 53.858 

5865PB0070925 30/09/25 Phân bổ 2509CKS tháng 09/2025. 2422 53.858 

6345PB0071025 31/10/25 Phân bổ 2509CKS tháng 10/2025. 6422 75.033 

6346PB0071025 31/10/25 Phân bổ 2509CKS tháng 10/2025. 2422 75.033 

6741PB0071125 30/11/25 Phân bổ 2509CKS tháng 11/2025. 6422 75.033 

6742PB0071125 30/11/25 Phân bổ 2509CKS tháng 11/2025. 2422 75.033 

... . ......... ............... . ............... ...........

7704 TH002/12 31/12/25
CP lương & BHXH T12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO 6422 80.153.300 

7705 TH002/12 31/12/25
CP lương & BHXH T12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO 334 80.153.300 

7706 TH002/12 31/12/25
CP lương & BHXH T12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO 334 4.189.464 

7707 TH002/12 31/12/25
CP lương & BHXH T12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO 3383 4.189.464 

7708 TH002/12 31/12/25
CP lương & BHXH T12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO 334 785.529 

7709 TH002/12 31/12/25
CP lương & BHXH T12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO 3384 785.529 

7710 TH002/12 31/12/25
CP lương & BHXH T12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO 334 523.683 

7711 TH002/12 31/12/25
CP lương & BHXH T12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO 3385 523.683 

7712 TH002/12 31/12/25
CP lương & BHXH T12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO 6422 9.164.457 

7713 TH002/12 31/12/25
CP lương & BHXH T12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO 3383 9.164.457 

7714 TH002/12 31/12/25
CP lương & BHXH T12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO 6422 1.571.049 

7715 TH002/12 31/12/25
CP lương & BHXH T12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO 3384 1.571.049 

7716 TH002/12 31/12/25
CP lương & BHXH T12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO 6422 523.683 

7717 TH002/12 31/12/25
CP lương & BHXH T12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO 3385 523.683 

... ... ........ ........... ............ ............ .......

7790KH001122531/12/25 Khấu hao  16KS tháng 12/2025. 6422 2.066.116 

7791KH001122531/12/25 Khấu hao  16KS tháng 12/2025. 2141 2.066.116 

7794KH003122531/12/25 Khấu hao  19NK tháng 12/2025. 6422 4.817.425 

7795KH003122531/12/25 Khấu hao  19NK tháng 12/2025. 2141 4.817.425 

7796KH004122531/12/25 Khấu hao  20OT-M tháng 12/2025. 6422 7.989.820 

7797KH004122531/12/25 Khấu hao  20OT-M tháng 12/2025. 2141 7.989.820 

... ........ ......... ................. ....... .............. ...........

7802PB0071225 31/12/25 Phân bổ 2509CKS tháng 12/2025. 6422 75.033 

7803PB0071225 31/12/25 Phân bổ 2509CKS tháng 12/2025. 2422 75.033 

Tổng cộng số phát sinh 567.665.525.581 567.665.525.581 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03a-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
Số hiệu 

tài khoản

Số phát sinh

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Người lập biểu Giám đốc
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Bảng 2.15: Sổ Chi tiết TK 6422 (Trích sổ Chi tiết 6422) 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có Nợ Có

A B C D E 1 2 3 4

... ...... .......... ............... ...... ....... .......... ............. ........

4 CM009/01 20/01
TT xăng xe - HĐ 24865 (Xăng dầu 
bình định) 1111 909.091  8.561.894  

........ . .......... ................... . ......... .......... .... .........

68 CM005/06 27/06
TT ăn uống - HĐ 2643 (CÔNG TY CỔ 
PHẦN DU LỊCH HUẾ) 1111 3.327.778  3.661.114  

... ........... ...... ............... ... .............. .............. ........... ...........

125 PB0070925 30/09
Phân bổ 2509CKS tháng 09/2025. 
(2509CKS) 2422 53.858  103.365.562  

138 PB0071025 31/10
Phân bổ 2509CKS tháng 10/2025. 
(2509CKS) 2422 75.033  97.884.614  

152 PB0071125 30/11
Phân bổ 2509CKS tháng 11/2025. 
(2509CKS) 2422 75.033  95.019.456  

... ...... ........ .............. .. .......... .......... ........ ......

158 TH002/12 31/12

CP lương & BHXH T12 (CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN 
XUẤT H.PRO) 334 80.153.300  85.718.136  

159 TH002/12 31/12

CP lương & BHXH T12 (CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN 
XUẤT H.PRO) 3383 9.164.457  94.882.593  

160 TH002/12 31/12

CP lương & BHXH T12 (CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN 
XUẤT H.PRO) 3384 1.571.049  96.453.642  

161 TH002/12 31/12

CP lương & BHXH T12 (CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN 
XUẤT H.PRO) 3385 523.683  96.977.325  

162
KH001122

5 31/12
Khấu hao  16KS tháng 12/2025. 
(16KS) 2141 2.066.116  99.043.441  

163
KH003122

5 31/12
Khấu hao  19NK tháng 12/2025. 
(19NK) 2141 4.817.425  103.860.866  

164
KH004122

5 31/12
Khấu hao  20OT-M tháng 12/2025. 
(20OT-M) 2141 7.989.820  111.850.686  

... .. ........ ............. ......... .......... ............... ........

168 PB0071225 31/12
Phân bổ 2509CKS tháng 12/2025. 
(2509CKS) 2422 75.033  112.407.150  

169 KC006/12 31/12 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 911 112.407.150  
112.407.150  112.407.150  

305.311.220  305.311.220  
1.271.984.433  1.271.984.433  

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S19-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản: 6422 (Chi phí quản lý doanh nghiệp)
Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số phát sinh Số dư

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

Cộng lũy kế từ đầu quý 4
Cộng lũy kế từ đầu năm

Cộng phát sinh tháng 12
Số dư cuối tháng 12
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Bảng 2.16: Sổ Cái TK 642 (Trích sổ Cái 642) 

2.2.2.3.Kế toán chi phí tài chính 

 a)  Tài khoản sử dụng 

Tài khoản sử dụng là TK 635 “Chi phí tài chính” dùng để phản ánh các khoản chi phí 

tiền lãi vay và các khoản chi phí tài chính khác,... 

 b)  Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng:  

– Giấy báo nợ,  

– Chứng từ có liên quan,...  

 Sổ sách sử dụng: 

– Sổ Nhật ký chung 

– Sổ Cái TK 635 

– Sổ Chi tiết TK 635 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

Số dư đầu kỳ x

4 CM009/01 20/01 TT xăng xe - HĐ 24865 (Xăng dầu bình định) 1111 909.091 

... .... ..... ........... ...... .......... ........

68 CM005/06 27/06 TT ăn uống - HĐ 2643 (CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HUẾ) 1111 3.327.778 

... ...... ....... ............. ... ............ .....

125 PB0070925 30/09 Phân bổ 2509CKS tháng 09/2025. (2509CKS) 2422 53.858 

138 PB0071025 31/10 Phân bổ 2509CKS tháng 10/2025. (2509CKS) 2422 75.033 

152 PB0071125 30/11 Phân bổ 2509CKS tháng 11/2025. (2509CKS) 2422 75.033 

... .. .... ......... .... ...... ........

158 TH002/12 31/12

CP lương & BHXH T12 (CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO) 334 80.153.300 

159 TH002/12 31/12

CP lương & BHXH T12 (CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO) 3383 9.164.457 

160 TH002/12 31/12
CP lương & BHXH T12 (CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO) 3384 1.571.049 

161 TH002/12 31/12
CP lương & BHXH T12 (CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT H.PRO) 3385 523.683 

162 KH0011225 31/12 Khấu hao  16KS tháng 12/2025. (16KS) 2141 2.066.116 

163 KH0031225 31/12 Khấu hao  19NK tháng 12/2025. (19NK) 2141 4.817.425 

164 KH0041225 31/12 Khấu hao  20OT-M tháng 12/2025. (20OT-M) 2141 7.989.820 

.. ... ... ..... ... ........

168 PB0071225 31/12 Phân bổ 2509CKS tháng 12/2025. (2509CKS) 2422 75.033 

Cộng phát sinh tháng 12 112.407.150 112.407.150 

Số dư cuối tháng 12

Cộng lũy kế từ đầu quý 4 305.311.220 305.311.220 

Cộng lũy kế từ đầu năm 1.271.984.433 1.271.984.433 

Số dư cuối kỳ x

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03b-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CÁI

 Năm 2025
Tài khoản: 642 (Chi phí quản lý kinh doanh )

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số tiền

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Người ghi sổ Giám đốc
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 c)  Kế toán chi phí tài chính. 

Ngày 23/07/2025, trích tài khoản ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam để trả 

lãi vay ngân hàng với số tiền là 66.740 đồng. 

 

Hình 2.21: Sao kê sổ phụ ngân hàng Techcombank 

Căn cứ giấy báo nợ của ngân hàng ngày 23/07/2025 về tiền lãi vay mà công ty phải 

trả, kế toán tiến hành nhập số liệu vào phần mềm.Vào “Thu chi” sau đó chọn “Phiếu 

chi tiền gửi (báo có)”. Nhập đầy đủ dữ liệu vào phần mềm và nhấn “Lưu”. 

 

Hình 2.22: Giao diện phần mềm hạch toán thanh toán lãi vay 
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Bảng 2.17: Sổ Nhật ký chung (Trích sổ Nhật ký chung) 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

1 CG001/01 02/01/25
TT lãi vay Ngân Hàng TMCP Á 
Châu 34111A 1.675.371 

2 CG001/01 02/01/25
TT lãi vay Ngân Hàng TMCP Á 
Châu 1121A 1.675.371 

.... ......... ....... .................... ..... ................ ..............

4471 CG039/07 23/07/25
TT vay Techcombank - CN Đà 
Nẵng 34111Te 450.000.000 

4472 CG039/07 23/07/25
TT vay Techcombank - CN Đà 
Nẵng 1121K 450.000.000 

4473 CG040/07 23/07/25
TT lãi - so khe uoc Techcombank - 
CN Đà Nẵng 635 66.740 

4474 CG040/07 23/07/25
TT lãi - so khe uoc Techcombank - 
CN Đà Nẵng 1121K 66.740 

4475 CG041/07 23/07/25
TT vay Techcombank - CN Đà 
Nẵng 34111Te 100.000.000 

4476 CG041/07 23/07/25
TT vay Techcombank - CN Đà 
Nẵng 1121K 100.000.000 

.... ....... ............ .................. ........... ............... ...............

7806 KC001/12 31/12/25 K.c doanh thu bán hàng hoá 5111 7.493.049.631 

7807 KC001/12 31/12/25 K.c doanh thu bán hàng hoá 911 7.493.049.631 

7808 KC002/12 31/12/25 k.c doanh thu hoạt động tài chính 515 3.964 

7809 KC002/12 31/12/25 k.c doanh thu hoạt động tài chính 911 3.964 

7810 KC003/12 31/12/25 K.c Thu nhập khác 711 75.946 

7811 KC003/12 31/12/25 K.c Thu nhập khác 911 75.946 

7812 KC004/12 31/12/25 K.c giá vốn hàng bán 911 7.290.761.165 

7813 KC004/12 31/12/25 K.c giá vốn hàng bán 632 7.290.761.165 

7814 KC005/12 31/12/25 K.c Chi phí tài chính 911 88.798.435 

7815 KC005/12 31/12/25 K.c Chi phí tài chính 635 88.798.435 

7816 KC006/12 31/12/25 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 911 112.407.150 

7817 KC006/12 31/12/25 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 112.407.150 

7818 KC007/12 31/12/25 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 911 1.162.791 

7819 KC007/12 31/12/25 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 4212 1.162.791 

Tổng cộng số phát sinh 567.665.525.581 567.665.525.581 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03a-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
Số hiệu 

tài khoản

Số phát sinh

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Người lập biểu Giám đốc
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Bảng 2.18: Sổ Chi tiết TK 635 (Trích sổ Chi tiết 635) 

 

Bảng 2.19: Sổ Cái TK 635 (Trích sổ Cái 635) 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có Nợ Có

A B C D E 1 2 3 4

1 CG001/01 02/01 TT lãi vay (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 1121A 1.583.561  1.583.561  

2 CG002/01 02/01 TT lãi vay (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 1121A 1.769.863  3.353.424  
.... ......... ....... ......................... ..... .................. ................... ................... .................

69 CG040/07 23/07 TT lãi - so khe uoc (Techcombank - CN Đà Nẵng) 1121K 66.740  94.139.634  

70 CG044/07 24/07 TT lãi - so khe uoc (Techcombank - CN Đà Nẵng) 1121K 917.671  95.057.305  
... ........ ...... ............................. ....... ........... .............. .............. ................

115 CG065/12 29/12 TT vay (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 1121A 2.369.042  86.113.503  

116 CG068/12 29/12 TT vay (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 1121A 2.684.932  88.798.435  

117 KC005/12 31/12 K.c Chi phí tài chính 911 88.798.435  
88.798.435  88.798.435  

251.031.857  251.031.857  
1.197.109.616  1.197.109.616  

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S19-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản: 635 (Chi phí tài chính)
Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số phát sinh Số dư

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

Cộng lũy kế từ đầu quý 4
Cộng lũy kế từ đầu năm

Cộng phát sinh tháng 12
Số dư cuối tháng 12

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

Số dư đầu kỳ x

1 CG001/01 02/01 TT lãi vay (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 1121A 1.583.561 

2 CG002/01 02/01 TT lãi vay (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 1121A 1.769.863 

.... .... .......... ............................. ....... ................ ....................

69 CG040/07 23/07 TT lãi - so khe uoc (Techcombank - CN Đà Nẵng) 1121K 66.740 

70 CG044/07 24/07 TT lãi - so khe uoc (Techcombank - CN Đà Nẵng) 1121K 917.671 

..... .......... ......... ..................... .......... ................. ...............

115 CG065/12 29/12 TT vay (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 1121A 2.369.042 

116 CG068/12 29/12 TT vay (Ngân Hàng TMCP Á Châu) 1121A 2.684.932 

117 KC005/12 31/12 K.c Chi phí tài chính 911 88.798.435 

Cộng phát sinh tháng 12 88.798.435 88.798.435 

Số dư cuối tháng 12

Cộng lũy kế từ đầu quý 4 251.031.857 251.031.857 

Cộng lũy kế từ đầu năm 1.197.109.616 1.197.109.616 

Số dư cuối kỳ x

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03b-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CÁI

 Năm 2025
Tài khoản: 635 (Chi phí tài chính)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số tiền

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Người ghi sổ Giám đốc
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2.2.2.4. Kế toán chi phí khác 

 a)  Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 811 – “Chi phí khác”. Trong kỳ công ty chỉ có phát sinh chi 

phí bị loại do không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và không đáp ứng 

đủ điều kiện quy định. 

 b)  Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng:  

– Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 

– Sao kê ngân hàng,…  

 Sổ sách sử dụng: 

– Sổ Nhật ký chung 

– Sổ Cái TK 811 

– Sổ Chi tiết TK 811 

 c)  Kế toán chi phí khác 

Nghiệp vụ:  

Ngày 06/07/2026 Công ty phát sinh một hóa đơn ăn uống số hóa đơn 250, vì đây là 

chi phí ăn uống của cá nhân Giám đốc, không liên quan đến công việc, tiếp khách, 

nên đây là chi phí bị loại trừ, với số tiền 5.569.830 đồng. 
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M1(Phụ lục). 

Hình 2.23: Hóa đơn Bán hàng số 250 
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Trình tự nhập liệu: Vào “Thu chi” sau đó chọn “Phiếu chi tiền mặt (báo nợ)”. 

Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu vào phần mềm và nhấn “Lưu” thì phần mềm sẽ tự 

động cập nhật lên sổ nhật ký chung, sổ cái TK 811, sổ chi tiết TK 811. 

 

 

Hình 2.24: Giao diện phần mềm hạch toán chi phí khác 
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Bảng 2.20: Sổ Nhật ký chung (Trích sổ Nhật ký chung) 

 

 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

1 CG001/01 02/01/25 TT lãi vay Ngân Hàng TMCP Á Châu 34111A 1.675.371 

2 CG001/01 02/01/25 TT lãi vay Ngân Hàng TMCP Á Châu 1121A 1.675.371 

.... ............ ......... ..................... ....... .................... ..................

4081NH1005/07 05/07/25

Thuế GTGT Nhập hàng - HĐ 00001018 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VĂN CAO 331 24.888.889 

4082 CM032/07 06/07/25
TT ăn uống - HĐ 250 Nguyễn Đăng 
Khoa 811 5.569.830 

4083 CM032/07 06/07/25
TT ăn uống - HĐ 250 Nguyễn Đăng 
Khoa 1111 5.569.830 

4084NH1006/07 07/07/25
Nhập hàng - HĐ 00003262 Công ty 
TNHH RiverBank Việt Nam 156 40.342.500 

4085NH1006/07 07/07/25
Nhập hàng - HĐ 00003262 Công ty 
TNHH RiverBank Việt Nam 331 40.342.500 

.... ....... ............ ............................ ..... ................ ....................

7806 KC001/12 31/12/25 K.c doanh thu bán hàng hoá 5111 7.493.049.631 

7807 KC001/12 31/12/25 K.c doanh thu bán hàng hoá 911 7.493.049.631 

7808 KC002/12 31/12/25 k.c doanh thu hoạt động tài chính 515 3.964 

7809 KC002/12 31/12/25 k.c doanh thu hoạt động tài chính 911 3.964 

7810 KC003/12 31/12/25 K.c Thu nhập khác 711 75.946 

7811 KC003/12 31/12/25 K.c Thu nhập khác 911 75.946 

7812 KC004/12 31/12/25 K.c giá vốn hàng bán 911 7.290.761.165 

7813 KC004/12 31/12/25 K.c giá vốn hàng bán 632 7.290.761.165 

7814 KC005/12 31/12/25 K.c Chi phí tài chính 911 88.798.435 

7815 KC005/12 31/12/25 K.c Chi phí tài chính 635 88.798.435 

7816 KC006/12 31/12/25 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 911 112.407.150 

7817 KC006/12 31/12/25 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 112.407.150 

7818 KC007/12 31/12/25 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 911 1.162.791 

7819 KC007/12 31/12/25 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 4212 1.162.791 

Tổng cộng số phát sinh 567.665.525.581 567.665.525.581 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03a-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
Số hiệu 

tài khoản

Số phát sinh

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Người lập biểu Giám đốc
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Bảng 2.21: Sổ Chi tiết TK 811 (Trích sổ Chi tiết 811) 

 

Bảng 2.22: Sổ Cái TK 811 (Trích sổ Cái 811) 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có Nợ Có

A B C D E 1 2 3 4

1 CM001/04 16/04
TT tiền khám chữa bệnh - HĐ 
3543 (NGUYỄN QUỐC VIỆT) 1111 4.258.979  4.258.979  

.... .............. ................ ............... .................

3 CM032/07 06/07
TT ăn uống - HĐ 250 (Nguyễn 
Đăng Khoa) 1111 5.569.830  5.569.830  

4 KC007/07 31/07 K.c Chi phí khác 911 5.569.830  
5.569.830  5.569.830  

........ ............ ................ ............. ...............
6 KC007/10 31/10 K.c Chi phí khác 911 42.600  

42.600  42.600  

42.600  42.600  
9.871.409  9.871.409  

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S19-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản: 811 (Chi phí khác)
Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số phát sinh Số dư

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Số dư cuối tháng 10
Cộng lũy kế từ đầu quý 4
Cộng lũy kế từ đầu năm

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

..................

Cộng phát sinh tháng 07
Số dư cuối tháng 07

...........

Cộng phát sinh tháng 10

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

Số dư đầu kỳ x

1 CM001/04 16/04
TT tiền khám chữa bệnh - HĐ 3543 
(NGUYỄN QUỐC VIỆT) 1111 4.258.979 

...... ..... ....... ................................. ...... .................. ....................

Cộng phát sinh tháng 04 4.258.979 4.258.979 

Số dư cuối tháng 04

Cộng lũy kế từ đầu quý 2 4.258.979 4.258.979 

3 CM032/07 06/07 TT ăn uống - HĐ 250 (Nguyễn Đăng Khoa) 1111 5.569.830 

4 KC007/07 31/07 K.c chi phí nghiệp vụ tài chính 911 5.569.830 

.... ......... ..... ............................... ..... .................... .....................

6 KC007/10 31/10 K.c chi phí nghiệp vụ tài chính 911 42.600 

Cộng phát sinh tháng 10 42.600 42.600 

Số dư cuối tháng 10

Cộng lũy kế từ đầu quý 4 42.600 42.600 

Cộng lũy kế từ đầu năm 9.871.409 9.871.409 

Số dư cuối kỳ x

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03b-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CÁI

 Năm 2025
Tài khoản: 811 (Chi phí khác)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số tiền

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Người ghi sổ Giám đốc
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2.2.2.5.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là số thuế mà doanh nghiệp phải nộp dựa trên 

thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập hiện hành. Đây là căn cứ 

quan trọng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong 

năm tài chỉnh. 

Hàng quý, kế toán căn cứ vào kết quả kinh doanh để tạm tính số thuế TNDN phải 

nộp.Đến cuối năm, dựa trên tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh cả năm, kế toán 

trưởng tiến hành lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để nộp cho Nhà 

nước theo đúng quy định 

a)  Tài khoản sử dụng 

Để phản ánh chi tiết chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty sử dụng TK 821 – 

“Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp”. 

 b)  Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 Chứng từ sử dụng:  

– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 

– Phiếu chi 

– Ủy nhiệm chi.  

 Sổ sách sử dụng: 

– Sổ Nhật ký chung 

– Sổ Cái TK 821 

– Sổ Chi tiết TK 821 

 c)  Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Vào thời điểm cuối ký kế toán, sau khi hoàn tất việc kiểm tra, đổi soát dã liệu và hoàn 

thành báo cáo tải chính năm, kể toán trường tiến hành lập Tờ khai quyết toán thuế 

Thu nhập doanh nghiệp. 

Để lập được tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: Đăng nhập vào HTKK -> Nhập 

MST -> Ấn đồng ý. 
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Hình 2.25: Giao diện phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 

– Chọn tờ khai Quyết toán TNDN (03/TNDN) (TT80/2021) -> Chọn phụ lục 03-

1A/TNDN 

 

Sau khi kiểm tra tính khớp đúng giữa phần mềm kế toán và phần mềm kê khai, đơn 

vị thực hiện kết xuất tờ khai để nộp cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định. 
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Hình 2.26: Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
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Hình 2.27: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

– Cách lên tờ khai quyết toán thuế TNDN:  

 Chỉ tiêu A1 (Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDTN): -1.603.030.496 

được lấy ở mã số 60 của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 Chỉ tiêu B4 (Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế): 

1.206.981.025, ta tính chi phí lãi vay không được trừ + chi phí khác (ở mục 32 của 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) 

 Vì đây là khoản vay không phục vụ cho sản xuất kinh doanh, là khoản vay riêng 

của cá nhân giám đốc nhưng tiền không đưa vào hoạt động kinh doanh nên toàn bộ 

lãi vay này bị loại.  
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 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

 a)  Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 911 – “ Xác định kết quả hoạt động kinh doanh”. 

 b)  Sổ sách sử dụng 

– Sổ Nhật ký chung 

– Sổ Cái TK 911 – “Kết quả hoạt động kinh doanh” 

 c)  Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

Kế toán thực hiện các bút toán kết chuyển để thực hiện kết quả kinh doanh như sau: 

Vào “Tổng hợp”  chọn “ Kết chuyển, mở sổ/ khóa sổ”  kích chọn “ Thực hiện 

kết chuyển/mở sổ”  màn hình thực hiện kết chuyển/mở sổ xuất hiện kế toán tiến 

hành chọn “tháng” cần kết chuyển  tiến hành tích chọn vào ô “Khóa dữ liệu sau khi 

kết chuyển” và “ Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ ( đầu ra – đầu vào)  

 

Hình 2.28: Giao diện kết chuyển trên phần mềm Việt Đà 

Công ty sử dụng bút toán kết chuyển theo tháng bằng các bút toán phân bổ tự động 

và các bút toán kết chuyển tự động trên phần mềm. Kế toán tiền hành chọn bút toán 

kết chuyển trên phần mềm với giao diện chọn bút toán kết chuyển tự động. 
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Bảng 2.23: Sổ Nhật ký chung (Trích sổ Nhật ký chung) 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

1 CG001/01 02/01/25
TT lãi vay Ngân Hàng TMCP Á 
Châu 34111A 1.675.371 

2 CG001/01 02/01/25
TT lãi vay Ngân Hàng TMCP Á 
Châu 1121A 1.675.371 

.... ........... ........ ............................ ......... .............. .............

7790KH001122531/12/25 Khấu hao  16KS tháng 12/2025. 6422 2.066.116 

7791KH001122531/12/25 Khấu hao  16KS tháng 12/2025. 2141 2.066.116 

7792PB0021225 31/12/25 Phân bổ 18ML3 tháng 12/2025. 6422 136.103 

7793PB0021225 31/12/25 Phân bổ 18ML3 tháng 12/2025. 2422 136.103 

7794KH003122531/12/25 Khấu hao  19NK tháng 12/2025. 6422 4.817.425 

7795KH003122531/12/25 Khấu hao  19NK tháng 12/2025. 2141 4.817.425 

7796KH004122531/12/25 Khấu hao  20OT-M tháng 12/2025. 6422 7.989.820 

7797KH004122531/12/25 Khấu hao  20OT-M tháng 12/2025. 2141 7.989.820 

7798PB0051225 31/12/25 Phân bổ 2504-CKS tháng 12/2025. 6422 32.828 

7799PB0051225 31/12/25 Phân bổ 2504-CKS tháng 12/2025. 2422 32.828 

7800PB0061225 31/12/25 Phân bổ 2505-WEB tháng 12/2025. 6422 312.500 

7801PB0061225 31/12/25 Phân bổ 2505-WEB tháng 12/2025. 2422 312.500 

7802PB0071225 31/12/25 Phân bổ 2509CKS tháng 12/2025. 6422 75.033 

7803PB0071225 31/12/25 Phân bổ 2509CKS tháng 12/2025. 2422 75.033 

7806 KC001/12 31/12/25 K.c doanh thu bán hàng hoá 5111 7.493.049.631 

7807 KC001/12 31/12/25 K.c doanh thu bán hàng hoá 911 7.493.049.631 

7808 KC002/12 31/12/25 k.c doanh thu hoạt động tài chính 515 3.964 

7809 KC002/12 31/12/25 k.c doanh thu hoạt động tài chính 911 3.964 

7810 KC003/12 31/12/25 K.c Thu nhập khác 711 75.946 

7811 KC003/12 31/12/25 K.c Thu nhập khác 911 75.946 

7812 KC004/12 31/12/25 K.c giá vốn hàng bán 911 7.290.761.165 

7813 KC004/12 31/12/25 K.c giá vốn hàng bán 632 7.290.761.165 

7814 KC005/12 31/12/25 K.c Chi phí tài chính 911 88.798.435 

7815 KC005/12 31/12/25 K.c Chi phí tài chính 635 88.798.435 

7816 KC006/12 31/12/25 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 911 112.407.150 

7817 KC006/12 31/12/25 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 112.407.150 

7818 KC007/12 31/12/25 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 911 1.162.791 

7819 KC007/12 31/12/25 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 4212 1.162.791 

Tổng cộng số phát sinh 567.665.525.581 567.665.525.581 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03a-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
Số hiệu 

tài khoản

Số phát sinh

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Người lập biểu Giám đốc
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Bảng 2.24: Sổ Chi tiết TK 911 (Trích sổ Chi tiết 911) 

 

Bảng 2.25: Sổ Cái TK 911 (Trích sổ Cái 911) 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có Nợ Có

A B C D E 1 2 3 4

1 KC002/01 31/01
K.c doanh thu bán hàng 
hoá 5111 581.120.983  581.120.983  

2 KC003/01 31/01
k.c doanh thu hoạt động 
tài chính 515 474  581.121.457  

.... .... .... ............... .... ............... ................ ......... ...............

73 KC001/12 31/12
K.c doanh thu bán hàng 
hoá 5111 7.493.049.631  7.493.049.631  

74 KC002/12 31/12
k.c doanh thu hoạt động 
tài chính 515 3.964  7.493.053.595  

75 KC003/12 31/12 K.c Thu nhập khác 711 75.946  7.493.129.541  
76 KC004/12 31/12 K.c giá vốn hàng bán 632 7.290.761.165  202.368.376  
77 KC005/12 31/12 K.c Chi phí tài chính 635 88.798.435  113.569.941  

78 KC006/12 31/12
K.c Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 6422 112.407.150  1.162.791  

79 KC007/12 31/12 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 4212 1.162.791  
7.493.129.541  7.493.129.541  

11.565.126.948  11.565.126.948  
46.780.020.338  46.780.020.338  

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S19-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản: 911 (Xác định kết quả kinh doanh)
Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số phát sinh Số dư

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

Cộng lũy kế từ đầu quý 4
Cộng lũy kế từ đầu năm

Cộng phát sinh tháng 12
Số dư cuối tháng 12

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

Số dư đầu kỳ x

1 KC002/01 31/01 K.c doanh thu bán hàng hoá 5111 581.120.983 

2 KC003/01 31/01 k.c doanh thu hoạt động tài chính 515 474 

3 KC004/01 31/01 K.c giá vốn hàng bán 632 550.468.348 

... ... . ............................. .... ................. ..................

73 KC001/12 31/12 K.c doanh thu bán hàng hoá 5111 7.493.049.631 

74 KC002/12 31/12 k.c doanh thu hoạt động tài chính 515 3.964 

75 KC003/12 31/12 K.c Thu nhập khác 711 75.946 

76 KC004/12 31/12 K.c giá vốn hàng bán 632 7.290.761.165 

77 KC005/12 31/12 K.c Chi phí tài chính 635 88.798.435 

78 KC006/12 31/12 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 112.407.150 

79 KC007/12 31/12 K.c lãi kinh doanh trong kỳ 4212 1.162.791 

Cộng phát sinh tháng 12 7.493.129.541 7.493.129.541 

Số dư cuối tháng 12

Cộng lũy kế từ đầu quý 4 11.565.126.948 11.565.126.948 

Cộng lũy kế từ đầu năm 46.780.020.338 46.780.020.338 

Số dư cuối kỳ x

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S03b-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CÁI

 Năm 2025
Tài khoản: 911 (Xác định kết quả kinh doanh)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số tiền

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Người ghi sổ Giám đốc
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Hình 2.29: Phụ lục báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
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 NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN 

CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN 

XUẤT H.PRO 

 Nhận xét chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro 

Là công ty với quy mô không lớn khi hoạt động trong thị trường, Công ty TNHH 

Thương mại & Sản xuất H.Pro vẫn đứng vững và phát triển, đó là một thành công rất 

lớn. Đằng sau sự thành công ấy là cả một quá trình phấn đấu không ngừng của toàn 

thể nhân viên trong công ty. Sự nhạy bén, linh hoạt trong công tác quản lí và việc tổ 

chức kế toán trong doanh nghiệp nói chung và kế toán bán hàng nói riêng cũng phải 

được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường. Qua một thời gian 

tìm hiểu thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

tại Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro, dựa trên những kiến thức, những 

vấn đề lí luận cơ bản về hạch toán kế toán đã được trang bị tại trường em xin nêu ra 

một số nhận xét đánh giá sau:  

 Ưu điểm 

 Về bộ tổ chức bộ máy kế toán:  

Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo hình thức tập trung, gọn nhẹ và có 

sự phân công công việc tương đối rõ ràng giữa Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp và 

Thủ quỹ. Điều này giúp thông tin kế toán được xử lý một cách nhanh chóng và bảo 

mật. 

 Về phần mềm kế toán:  

Việc sử dụng phần mềm kế toán Việt Đà đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác kế toán, 

giảm tải được nhiều công việc, thuận lợi cho công tác nhập thông tin, xử lý và lưu 

trữ thông tin giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ chính xác số liệu kế toán. 

 Về hình thức ghi sổ:  

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung trên phần mềm Việt Đà để ghi sổ 

kế toán, đây là hình thức ghi số theo một trình tự ghi chép khá đơn giản, kết cấu 

mẫu số dễ dàng ghi chép, kiểm tra cũng như đối chiếu. 

 Về chính sách và chế độ kế toán áp dụng:  

Các chính sách và chế độ kế toán của công ty được xây dựng dựa trên hệ thống và 

chế độ kế toán của Bộ tài chính ban hành. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC phù hợp với đặc điểm 

hoạt động của công ty, góp phần thuận lợi cho công tác hạch toán tại công ty. 
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 Hạn chế 

Bên cạnh các ưu điểm đạt được, công tác kế toán tại công ty vẫn tồn tại một số điểm 

chưa hợp lý cần được làm rõ và điều chỉnh: 

 Về kế toán doanh thu và quản lý công nợ: 

Dù đã có sự thống nhất nhưng việc tự ý làm tròn số liệu thanh toán trên dòng tiền 

ngân hàng phản ánh sự thiếu nghiêm túc trong kỷ luật chứng từ và có thể tích tụ 

chênh lệch lớn nếu phát sinh nhiều giao dịch. 

 Về chính sách các khoản giảm trừ doanh thu:  

Doanh nghiệp chưa chủ động xây dựng và hạch toán chính sách chiết khấu thương 

mại hay giảm giá hàng bán nhằm thu hút các khách hàng truyền thống lớn mua sắm 

sơn, dung môi số lượng lớn, làm hạn chế khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

 Về kế toán chi phí quản lý kinh doanh:  

Công ty chưa phân loại riêng biệt chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 và chi phí bán 

hàng 6421.Việc công ty quản lý tất cả trên TK 6422 chung cho cả bộ phận bán hàng 

và bộ phận quản lý văn phòng mà không mở sổ chi tiết 6421, 6422 khiến cho Ban 

giám đốc gặp khó khăn trong việc đánh giá chính xác hiệu quả chi phí của từng bộ 

phận. 

 Phân bổ công cụ dụng cụ: 

Qua kiểm tra sổ theo dõi công cụ dụng cụ, công ty ghi nhận máy lạnh có nguyên giá 

17.818.182 đồng vào công cụ dụng cụ nhưng lại phân bổ trong 132 tháng là chưa 

hợp lý. Thời gian phân bổ này quá dài so với mức phân bổ tối đa của công cụ dụng 

cụ là 12 - 16 tháng, chưa đúng với bản chất của công cụ dụng cụ gây ra sự thiếu nhất 

quán giữa phân loại tài sản và phương pháp ghi nhận chi phí. 

 Các khoản trích theo lương: 

Khi kế toán hạch toán các khoản trích theo lương gộp chung một lần với diễn giải 

của bảo hiểm xã hội trên phần mềm, điều này phản ánh các diễn giải của các khoản 

bảo hiểm y tế hay bảo hiểm thất nghiệp bị sai với tên gọi tài khoản của nó. Tuy việc 

gộp chung hạch toán nhằm tránh mất thời gian hơn của kế toán nhưng điều này là 

không hợp lý. 

 Tình hình kinh doanh: 

Công ty đang trong tình trạng lỗ nặng. Doanh thu không đủ bù đắp vào khoản chi 

phí công ty bỏ ra, thị trường cạnh tranh khốc liệt, giá cả nhiều biến động, lượng 

khách hàng mua bán giảm nên buộc phải bán với giá vừa phải. 
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3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất 

H.Pro 

 Về kế toán doanh thu và quản lý công nợ: 

Công ty phải chấm dứt thói quen tự làm tròn số tiền khi chuyển khoản qua Ngân 

hàng để đảm bảo tính khớp đúng giữa sổ phụ ngân hàng và hóa đơn mua/bán. Đối 

với các khoản chênh lệch nhỏ phải được hạch toán vào doanh thu/chi phí theo đúng 

bản chất kinh tế. 

 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 

Nhằm giữ chân và thu hút khách hàng mua sắm sơn với số lượng lớn tại thị trường 

Đà Nẵng, công ty cần ban hành chính sách chiết khấu thương mại để mang lại hiệu 

quả cho việc tăng doanh số bán hàng của công ty.  

Ví dụ: khách hàng mua trên 500 thùng sơn/tháng sẽ được hưởng chiết khấu 2% trên 

tổng giá trị đơn hàng. 

Nợ TK 511: 

Nợ TK 3331:  

      Có TK 131: 

 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh: 

Để phục vụ mục đích quản trị nội bộ chuyên sâu và dễ dàng theo dõi, kế toán cần 

khai báo mở thêm sổ chi tiết: 

– TK 6421 để hạch toán lương cho nhân viên giao hàng, nhân viên kinh doanh, 

nhân viên bán hàng, nhân viên kĩ thuật và nhân viên bộ phận sản xuất 

– TK 6422 để tập hợp các chi phí quản lý chung của toàn văn phòng như tiền 

lương bộ phận kế toán, giám đốc,... 

 Bộ phận quản lý hành chính: 

Nợ TK 6422:  21.083.700 

       Có TK 334:  21.083.700 

 BH tính vào lương: 

Nợ TK 334: 1.169.496 

       Có TK 3383: 1.169.496 

Nợ TK 334: 219.281 

       Có TK 3384: 219.281 

Nợ TK 334: 146.187 

       Có TK 3385: 146.187 

 BH tính vào chi phí: 
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Nợ TK 6422: 2.558.273 

       Có TK 3383: 2.558.273 

Nợ TK 6422: 438.561 

       Có TK 3384: 438.561 

Nợ TK 6422: 146.187 

       Có TK 3385: 146.187 

 Bộ phận Bán hàng, nhân viên 

Nợ TK 6421:  59.069.600 

       Có TK 334: 59.069.600 

 BH tính vào lương: 

Nợ TK 334: 3.019.968 

       Có TK 3383: 3.019.968 

Nợ TK 334: 566.248 

       Có TK 3384: 566.248 

Nợ TK 334: 377.496 

       Có TK 3385: 377.496 

 BH tính vào chi phí: 

Nợ TK 6421: 6.606.184 

       Có TK 3383: 6.606.184 

Nợ TK 6421: 1.132.488 

       Có TK 3384: 1.132.488 

Nợ TK 6421: 8.116.168 

       Có TK 3385: 8.116.168 

 Phân bổ công cụ dụng cụ: 

Công ty cần xác định thời gian phân bổ công cụ dụng cụ theo từng nhóm hàng để 

phản ánh đúng bản chất sử dụng. Đối với máy lạnh có thời gian sử dụng dài nhưng 

nguyên giá dưới mức ghi nhận tài sản cố định, công ty vẫn ghi nhận là công cụ dụng 

cụ nhưng cần lựa chọn thời gian phân bổ hợp lý ví dụ như 24-36 tháng thay vì 132 

tháng như hiện tại. Giúp phản ánh chính xác chi phí quản lý doanh nghiệp và hạn chế 

rủi ro khi cơ quan thuế kiểm tra. 

 Hiện tại công ty đang phân bổ 132 tháng:  

 Bút toán hiện tại: 17.818.182 / 132 = 134.986đ/tháng 

Nợ TK 6422: 134.986 

       Có TK 242: 134.986 

 Bút toán hoàn thiện đề xuất điều chỉnh về 36 tháng:  



83 
 

 Bút toán phân bổ mới: 17.818.182 / 36 = 494.949đ/tháng 

Nợ TK 6422: 494.949 

       Có TK 242: 494.949 

 

 Các khoản trích theo lương:  

Không gộp chung phần hạch toán các khoản trích theo lương, hạch toán riêng lẻ các 

bút toán và ghi rõ diễn giải để đúng với các khoản trích nhằm đúng và hợp lý tên gọi 

của tài khoản. 

 Giải pháp khác: 

– Doanh nghiệp cần giữ vững và mở rộng thị trường, xóa bỏ dần những khoảng 

trống nhằm ngăn chặn thị trường của đối thủ cạnh tranh. Để làm được điều đó doanh 

nghiệp cần quan tâm đến khách hàng truyền thống, duy trì mối quan hệ phát triển lâu 

dài, giá cả ổn định và đảm bảo chất lượng 

– Phát huy tăng trưởng doanh thu để tăng lợi nhuận và có nghĩa vụ thuế về nhà 

nước. 
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KẾT LUẬN 

Việt nam hiện nay đã và đang hội nhập với các nền kinh tế trên thế giới, quá trình đã 

đem lại tiềm năng, cơ hội để phát triển nhưng không thể không kể tới những khó 

khăn, thách thức mà thị trường đang đặt ra. Các doanh nghiệp nói chung và Công ty 

TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro nói riêng phải nỗ lực không ngừng để có thể 

tận dụng cũng như vượt qua những khó khăn nhằm đặt mục tiêu chiến lược của doanh 

nghiệp và thúc đẩy nền kinh tế nước nhà đi lên. Kế toán đến nay là một công cụ cực 

kỳ quan trọng trong quản lý kinh tế nói chung và xác định hiệu quả kinh doanh nói 

riêng trong một doanh nghiệp. Qua quá trình tìm hiểu thực tế kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh có một vai trò không thể thiếu trong công tác quản 

lý doanh nghiệp. Mặc dù công ty còn những hạn chế nhưng nhìn chung đã đạt được 

những thành quả trong hoạt động kinh doanh, có ý nghĩa rất nhiều về mặt kinh tế lẫn 

xã hội. Sau thời gian làm việc và thực tập tại công ty, em thấy rằng giữa lý thuyết và 

thực tế có một khoảng cách nhất định. Em thấy bản thân vẫn chưa hiểu hết được các 

nghiệp vụ kế toán. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh không 

những rất quan trọng mà còn khó và phức tạp. Do đó đòi hỏi cán bộ kế toán không 

chỉ nắm vững về lý thuyết mà còn phải hiểu sâu về thực tế thì mới có thể vận dụng 

một cách khoa học lý luận và thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Cuối 

cùng em xin chân thành cảm ơn cô giáo Ths. Lâm Xuân Đào đã tận tình giúp đỡ, 

hướng dẫn em hoàn thành khóa luận này, và em cũng cảm ơn các chị phòng kế toán 

của Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro đã rất nhiệt tình tạo điều kiện giúp 

đỡ em trong quá trình thực tập và thu thập tài liệu. Tuy nhiên, trình độ cũng như kinh 

nghiệm của bản thân em còn hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp của em chắc chắn 

không sót khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo tận tình của thầy cô 

giáo, cán bộ kế toán trong công ty để khóa luận em hoàn thiện hơn. 

 Em xin chân thành cảm ơn! 

 Đà Nẵng, ngày  tháng  06 năm 2026 

                                                                                Sinh viên thực hiện 

                                                                                               Ngô Thị Hoàn 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC 

của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày ban 

hành thông tư: 26/08/2016 

2. Chuẩn mực kế toán Việt Nam 

3. Tài liệu kế toán của Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất H.Pro năm 2025 

4. Một số website tham khảo: 

- https://thuvienphapluat.vn/ 

- http://www.webketoan.vn 

- https://ketoanthienung.net 

- https://congdongketoan.vn 
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PHỤ LỤC 

– Hóa đơn ăn uống 250 

– Sổ chi tiết vật liệu, dung cụ, sản phẩm, hàng hóa. 



87 
 

 
 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Số
 lượng

Đơn giá Thành tiền
Số 

lượng
Đơn giá Thành tiền

Số 
lượng

Đơn giá Thành tiền

A B C D 1 2 3 = 1 x 2 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 = 7 x 8

Số tồn đầu kỳ 0 0 0 
NH1023/0
7

23/07
Nhập hàng - HĐ 338 Công ty TNHH MTV 
Thành Hoàng Châu

331 21.500 13.200 283.800.000 21.500 13.200 283.800.000 

XH1021/0
7

29/07
Xuất hàng - HĐ 00000193 CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI 
PHƯỚC TIẾN

632 1.593 13.200 21.027.600 19.907 13.200 262.772.400 

XH1022/0
7

29/07
Xuất hàng - HĐ 00000194 CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI & XÂY DỰNG MINH DUYÊN

632 406 13.200 5.359.200 19.501 13.200 257.413.200 

XH1023/0
7

30/07
Xuất hàng - HĐ 00000196 CÔNG TY 
TNHH QUẢNG CÁO TIA CHỚP VIỆT

632 1.232 13.200 16.262.400 18.269 13.200 241.150.800 

XH1004/0
8

07/08
Xuất hàng - HĐ 00000200 CÔNG TY 
TNHH LƯƠNG PHÚC KHANG

632 800 13.200 10.560.000 17.469 13.200 230.590.800 

XH1005/0
8

08/08
Xuất hàng - HĐ 00000201 DOANH 
NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ MINH TRI

632 240 13.200 3.168.000 17.229 13.200 227.422.800 

XH1006/0
8

15/08
Xuất hàng - HĐ 00000202 CÔNG TY 
TNHH TRẦN HƯNG THỊNH PHÁT

632 3.000 13.200 39.600.000 14.229 13.200 187.822.800 

XH1007/0
8

21/08
Xuất hàng - HĐ 00000203 CÔNG TY 
TNHH THC FURNITURE

632 460 13.200 6.072.000 13.769 13.200 181.750.800 

XH1008/0
8

21/08
Xuất hàng - HĐ 00000205 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TƯ VẤN NỘI THẤT ĐỨC TÚ

632 1.240 13.200 16.368.000 12.529 13.200 165.382.800 

XH1009/0
8

21/08
Xuất hàng - HĐ 00000204 Công ty TNHH 
Hoso Việt Nam

632 90 13.200 1.188.000 12.439 13.200 164.194.800 

XH1012/0
8

25/08
Xuất hàng - HĐ 00000206 CÔNG TY CỔ 
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ACV

632 6.000 13.200 79.200.000 6.439 13.200 84.994.800 

XH1014/0
8

29/08
Xuất hàng - HĐ 00000208 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT 
NHẬP KHẨU TUẤN LONG

632 250 13.200 3.300.000 6.189 13.200 81.694.800 

XH1016/0
8

29/08
Xuất hàng - HĐ 00000210 CÔNG TY 
TNHH VỆ SINH NHÀ SẠCH HÀ TĨNH

632 674 13.200 8.896.800 5.515 13.200 72.798.000 

XH1017/0
8

30/08
Xuất hàng - HĐ 00000212 CÔNG TY 
TNHH QUẢNG CÁO TIA CHỚP VIỆT

632 1.257 13.200 16.592.400 4.258 13.200 56.205.600 

XH1008/0
9

11/09
Xuất hàng - HĐ 00000217 CÔNG TY 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ 
TRẦN VIỆT THẮNG

632 150 13.200 1.980.000 4.108 13.200 54.225.600 

XH1006/0
9

15/09
Xuất hàng - HĐ 00000219 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TƯ VẤN NỘI THẤT ĐỨC TÚ

632 1.425 13.200 18.810.000 2.683 13.200 35.415.600 

XH1010/0
9

15/09
Xuất hàng - HĐ 00000220 Công ty TNHH 
SX & TM Phương Thịnh

632 2.000 13.200 26.400.000 683 13.200 9.015.600 

XH1004/0
9

17/09
Xuất hàng - HĐ 00000224 CÔNG TY 
TNHH ĐẦU TƯ FALA

632 576 13.200 7.603.200 107 13.200 1.412.400 

XH1020/0
9

19/09
Xuất hàng - HĐ 00000230 Công ty TNHH 
Hoso Việt Nam

632 90 13.200 1.188.000 17 13.200 224.400 

NH1018/0
9

30/09
Nhập hàng - HĐ 00000420 Công ty TNHH 
MTV Thành Hoàng Châu

331 10.000 14.400 144.000.000 10.017 14.398 144.224.400 

NH1019/0
9

30/09
Nhập hàng - HĐ 00000427 Công ty TNHH 
MTV Thành Hoàng Châu

331 5.000 14.400 72.000.000 15.017 14.399 216.224.400 

XH1010/1
0

15/10
Xuất hàng - HĐ 00000248 CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN 
VĂN KỈNH

632 952 14.379 13.688.400 14.065 14.400 202.536.000 

XH1014/1
0

16/10
Xuất hàng - HĐ 00000251 CÔNG TY 
TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT E & I

632 140 14.400 2.016.000 13.925 14.400 200.520.000 

XH1017/1
0

24/10
Xuất hàng - HĐ 00000255 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI HƯNG MẠNH GIA

632 130 14.400 1.872.000 13.795 14.400 198.648.000 

XH1018/1
0

24/10
Xuất hàng - HĐ 00000256 CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI 
PHƯỚC TIẾN

632 1.016 14.400 14.630.400 12.779 14.400 184.017.600 

XH1016/1
0

28/10
Xuất hàng - HĐ 00000259 CÔNG TY 
TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT SƠN 
MINH HƯNG

632 6.750 14.400 97.200.000 6.029 14.400 86.817.600 

.... .... ............. ...... ......... ........... ............. .......... ......... ........ .......... ......... ...............

Cộng phát sinh 36.500 499.800.000 36.007 492.700.800 

Số dư cuối kỳ 403 14.400 5.803.200 

Người ghi sổ
(Ký, họ tên )

 Năm 2025

Đơn vị : Công ty TNHH TM & SX H.PRO Mẫu số S06-DNN

Địa chỉ : 149 Phạm Tứ, P. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC
ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tài khoản: 156 (Hàng hoá)   Mặt hàng: DMCNDV (Dung môi công nghiệp) - ĐVT: kg
Đơn vị tính : Đồng

Chứng từ

Diễn giải
TK
ĐƯ

Nhập Xuất Tồn

(Ký, họ tên ) (Ký, họ tên, đóng dấu )

Ngày mở sổ : 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Kế toán trưởng Giám đốc
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– Màn hình nhập liệu CCDC 

 


